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Báo cáo này không thể hoàn thành nếu thiếu sự đóng góp của các cán bộ tổ chức CARE Quốc tế tại 
Việt Nam, cán bộ quản lý Dự án AWEEV; Ban dân tộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Lai Châu và UBND 
sáu xã trong địa bản khảo sát. Nhóm nghiên cứu cảm ơn các thành viên đoàn khảo sát là cán bộ Hội 
LHPN tỉnh, Sở NNPTNT và cán bộ các xã khảo sát đã hỗ trợ thu thập thông tin. Nhóm nghiên cứu xin 
ghi nhận và cảm ơn sự tham gia tích cực của các cán bộ xã và các chị phụ nữ ở các thôn bản trong 
thảo luận nhóm; đặc biệt, sự tham gia nhiệt tình của các chị phụ nữ đại diện cho hộ gia đình trả lời 
các câu hỏi phỏng vấn đã tạo ra dữ liệu phong phú cho báo cáo này. 

Nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn đến tất cả các tổ chức và cá nhân đã cùng đồng hành trong thực 
hiện một hoạt động nghiên cứu có tính mới mẻ và thách thức này, đặc biệt, trong tình hình đại dịch 
COVID-19 làm cho các hoạt động thu thập thông tin sơ cấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhóm 
nghiên cứu ghi nhận và cảm ơn sự linh hoạt của CARE Quốc tế tại Việt Nam trong việc cân nhắc kéo 
dài thời gian thực hiện nghiên cứu để thích ứng với điều kiện khách quan của diễn biến đại dịch.

Các phát hiện và khuyến nghị trong Báo cáo này thể hiện quan điểm của nhóm nghiên cứu, trên cơ 
sở phân tích các dữ liệu sơ cấp thu được, mà không nhất thiết thể hiện quan điểm của CARE Quốc 
tế tại Việt Nam hay bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào tham gia quá trình nghiên cứu này.

Nhóm nghiên cứu: 

Phạm Thái Hưng, Hoàng Xuân Thành, Đặng Thị Thanh Hòa, Lê Đình Lập

LỜI CẢM ƠN
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Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đang thực hiện Dự án Nâng cao quyền năng kinh tế của phụ 
nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV). Dự án sẽ hướng tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số 
(DTTS) ở chín xã, thị trấn gồm Tiên Nguyên, Xuân Minh, Yên Thành, Tân Bắc, Yên Bình và Tân Trịnh thuộc 
huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, và các xã Bản Bo, Bình Lư và Thèn Sin thuộc huyện Tam Đường, tỉnh 
Lai Châu. Dự án thúc đẩy các quyền kinh tế của phụ nữ DTTS và tăng cường sự tham gia của họ vào các 
công việc được trả lương, trả công thông qua việc nâng cao phúc lợi kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số 
ở Việt Nam bằng cách thúc đẩy các quyền kinh tế; tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh 
tế mang lại thu nhập; tăng cường tiếng nói và sự lãnh đạo của họ trong các quyết định liên quan đến các 
hoạt động sinh kế của hộ gia đình cũng như các hoạt động kinh doanh.

Một mục tiêu quan trọng nữa của dự án là góp phần giảm gánh nặng của phụ nữ đối với các công việc 
chăm sóc không được trả công (CVCSKĐTC). Để đạt được mục tiêu này, Dự án trước kết thực hiện một 
số hoạt động nghiên cứu để có thể hiểu một cách thấu đáo về CVCSKĐTC và ảnh hưởng của gánh nặng 
CVCSKĐTC đối với phụ nữ theo các khía cạnh như tiếp cận cơ sở hạ tầng, sử dụng dịch vụ công cộng, tham 
gia các công việc được trả công. Kết quả của hoạt động nghiên cứu này sẽ được sử dụng để xác định nội 
dung chi tiết cho các can thiệp của AWEEV tại địa bàn dự án. Đồng thời, các phát hiện và khuyến nghị của 
nghiên cứu cũng sẽ được chia sẻ rộng rãi để thúc đẩy vận động chính sách ở các cấp. 

Đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình có sở hạ tầng và ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng trong các 
Chương trình mục tiêu quốc gia đối với các CVCSKĐTC của phụ nữ (với trọng tâm là Chương trình mục tiêu 
quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTSDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 - CTMTQG DTTS&MN)” 
là một trong những nghiên cứu nói trên. Nghiên cứu này được thực hiện trong bối cảnh gánh nặng đối 
với các CVCSKĐTC đang được công nhận là một yếu tố gây nên tình trạng bất bình đẳng giới tại Việt Nam. 
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa cơ sở hạ tầng (CSHT) và quyền kinh tế của 
phụ nữ ở các vùng DTTS thông qua mối liên hệ CSHT với phân bổ thời gian cho các CVCSKĐTC. Theo nhóm 
nghiên cứu thì đây là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện tại sáu 
xã trên địa bản tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Hòa Bình.

Phần tiếp theo của Báo cáo sẽ trình bày về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu. Mục 3 phân tích các kết 
quả chính về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT cấp xã (và thôn bản), mối quan hệ giữa các 
công trình CSHT đối với thời gian phụ nữ dành cho CVCSKĐTC và công việc được trả lương, trả công (CVTL). 
Kết luận và một số khuyến nghị được đưa ra trong phần cuối của Báo cáo.

GIỚI THIỆU

1 ActionAid Vietnam và Bộ LĐTBXH (2017), Công việc chăm sóc không được trả công: tái phân bổ để phát triển bền vững. Văn phòng AAV tại Việt Nam: Hà Nội
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2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT nông thôn, và 
mối liên hệ giữa các công trình CSHT với phân bổ thời gian của phụ nữ cho các CVCSKĐTC. Đồng thời, nghiên 
cứu này cũng xem xét nếu như có mối liên hệ giữa CSHT với thời gian của phụ nữ dành cho các CVCSKĐTC thì 
liệu đầu tư vào CSHT có dẫn đến thay đổi về tiếng nói và vai trò giới của phụ nữ trong hộ gia đình và cộng 
đồng hay không. Các kết quả của nghiên cứu dự kiến sẽ được sử dụng để thiết kế chi tiết các hoạt động của 
Dự án AWEEV; đồng thời để chia sẻ với các nhà hoạch định chính sách và chính quyền địa phương nhằm 
thúc đẩy đầu tư vào CSHT có đáp ứng giới, giảm bớt gánh nặng CVCSKĐTC cho phụ nữ.

	• Nghiên cứu này tập trung vào các câu hỏi chính sau đây:

	• 	Đầu tư vào CSHT nông thôn, đặc biệt là những công trình CSHT được đầu tư bởi các chương trình MTQG, 
trong giai đoạn 2016-2020 có mức độ đáp ứng giới như thế nào? Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp 
ứng giới của các công trình CSHT?1

	• 	Liệu có mối liên hệ giữa đầu tư CSHT và thời gian của phụ nữ thực hiện các CVCSKĐTC, đặc biệt là phụ nữ 
yếu thế hoặc dễ bị tổn thương không? Trong điều kiện nào thì đầu tư vào CSHT dẫn đến giảm thời gian 
của phụ nữ cho các CVCSKĐTC? 

	• 	Nếu có những trường hợp đầu tư vào CSHT dẫn đến giảm bớt CVCSKĐTC của phụ nữ, thì việc giảm thời 
gian cho các CVCSKĐTC có ảnh hưởng như thế nào với phân công lao động trong hộ gia đình, tiếng nói 
và vai trò của phụ nữ trong quá trình ra quyết định trong hộ gia đình?

	• 	Có thể rút ra các bài học kinh nghiệm gì về đầu tư CSHT có đáp ứng giới và ảnh hưởng của CSHT đối với 
các CVCSKĐTC của phụ nữ? Có thể có những khuyến nghị gì đối với thực hiện các Chương trình MTQG giai 
đoạn 2021-2025, nhất là Chương trình MTQG DTTS&MN?

1 “Đáp ứng giới” là tạm dịch từ “gender-responsive”. Có nhiều báo cáo sử dụng cụm từ “trách nhiệm giới” thay vì “đáp ứng giới” vì cho rằng “trách nhiệm giới” thể hiện mạnh 
mẽ hơn cam kết về bình đẳng giới so với cụm từ “đáp ứng giới”. Tuy nhiên, cụm từ “trách nhiệm giới” có hàm nghĩa khó giải thích trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam nên nhóm 
nghiên cứu sẽ sử dụng cụm từ “đáp ứng giới” trong báo cáo này.

MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
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2 CVN, Oxfam, và SNV (2018), Báo cáo đánh giá độc lập về giới trong Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2016-2020. Báo cáo chuyên đề cho đánh giá giữa kỳ của Chương trình 
MTQG GNBV.
3 UNW và VWU (2020), Đánh giá độc lập về giới trong Chương trình MTQG Nông thôn mới 2010-2020. Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện xây dựng NTM.
4 OCED (2019), Gender Equality and Sustainable Infrastructure, một báo cáo trình bày tại Hội đồng OECD về các SDG, ngày 07/03/2019
5 UNW (2019) không tính các hoạt động như đi lấy nước hay đi kiếm củi là các CVCSKĐTC vì cho rằng các hoạt động này nằm trong phạm vi có thể tính toán trong hệ thống tài 
khoản quốc gia. Nhưng một số nguồn khác như DCED (2019) thì cho rằng hệ thống tài khoản quốc gia rất ít khi tính đến những hoạt động này, và do đó những hoạt động này 
nên là đối tượng được ghép vào CVCSKĐTC.

2.2 Khung Phân tích

Các bằng chứng về vấn đề giới trong đầu tư xây dựng CSHT đã khẳng định có sự khác nhau về mức độ tham 
gia, sử dụng, và hưởng lợi từ các công trình CSHT giữa nam giới và nữ giới. Sự khác biệt này có liên quan đến 
bất bình đẳng giới trong phân công lao động trong gia đình, quyền ra quyết định, quyền sở hữu, cũng như 
các rào cản khác về văn hóa. Mặc dù vậy, hầu hết các dự án CSHT trong thực tế đều chưa có sự nhạy cảm về 
giới vì nhận thức phổ biến của các bên liên quan cho rằng phụ nữ và nam giới sẽ đều được hưởng lợi như 
nhau từ CSHT. Nhận thức về tác động của CSHT đối với các khía cạnh kinh tế, xã hội có thể khác nhau giữa 
nam giới và nữ giới vẫn chưa thực sự phổ biến trong thực tế. Thông thường, những kết quả tích cực của công 
trình CSHT đối với phụ nữ thường là ngoài dự kiến hoặc ngoài kế hoạch (xem thêm các báo cáo OECD 2004, 
AFDB 2009, OECD 2019…). Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Các đánh giá về lồng ghép giới trong hai 
Chương trình MTQG GNBV và NTM giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy đầu tư CSHT thường là “trung lập về giới” 
(xem CVN, Oxfam, SNV, 2018; UNW và VWU, 2020 về đánh giá độc lập về giới trong hai chương trình này).2,3

Dựa trên các tài liệu hiện có về mối liên hệ giữa CSHT và gánh nặng CVCSKĐTC, khung phân tích cho nghiên 
cứu này được đưa ra trong Hình 1. Trong khung này, CSHT được phân thành hai nhóm chính là CSHT xã hội 
(ví dụ công trình cấp nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế…) và CSHT sản xuất (như đường giao thông, thủy 
lợi, chợ…). Thông thường, phụ nữ có thể hưởng lợi trực tiếp từ các công trình CSHT xã hội nhiều hơn nam 
giới (OCED, 2019).4 Các công trình CSHT xã hội có thể làm giảm gánh nặng CVCSKĐTC. Ví dụ, công trình nước 
sinh hoạt tại thôn bản có thể giảm thời gian lấy nước và cũng có thể giảm thời gian giặt giũ và nấu nướng 
mà người phụ nữ trong thôn phải đảm đương. Trong khi đó, các công trình CSHT sản xuất có thể ảnh hưởng 
trực tiếp đến thời gian cho các CVCSKĐTC (ví dụ: con đường mới giúp giảm thời gian đi mua thực phẩm 
hoặc đưa trẻ đến trường) hoặc gián tiếp (ví dụ: công trình đường giao thông mới làm tăng cơ hội tiếp cận 
với công việc được trả lương tại trung tâm huyện và do đó, phân bổ lại gánh nặng các CVCSKĐTC cho các 
thành viên khác trong hộ gia đình). Một số dự án CSHT có thể được xếp vào nhóm xã hội hoặc nhóm sản 
xuất, tùy thuộc vào cách người dùng sử dụng các công trình này. Ví dụ, nếu một công trình điện được một 
hộ nghèo sử dụng để thắp sáng và nấu ăn, thì dự án đó là một công trình CSHT xã hội đối với hộ gia đình 
đó. Tuy nhiên, nếu hộ đó sử dụng điện để sản xuất hay chế biến sản phẩm nông nghiệp thì dự án lại là một 
công trình CSHT sản xuất. Một công trình CSHT được coi là “đáp ứng giới” hay “có trách nhiệm giới” khi giải 
quyết được sự quan tâm và nhu cầu của phụ nữ trong quá trình lựa chọn công trình, thiết kế, triển khai thực 
hiện, vận hành, hay sử dụng công trình CSHT đó.

Theo định nghĩa về CVCSKĐTC của ILO (2018) và DCED (2019), thời gian làm việc của một phụ nữ có thể được 
chia thành ba nhóm chính, bao gồm (i) CVCSKĐTC trực tiếp như chăm sóc con nhỏ, người già, người ốm 
trong gia đình; (ii) CVCSKĐTC gián tiếp như nấu ăn, dọn dẹp, đi lấy nước sinh hoạt, hoặc đi kiếm củi;5 và (iii) 
công việc được trả lương (CVTL) như làm việc cho các công ty hay các hộ kinh doanh cá thể. Ba nhóm công 
việc này thường là loại trừ và cạnh tranh lẫn nhau. Trong quỹ thời gian có trong một ngày, nếu một phụ nữ 
dành nhiều thời gian cho các CVCSKĐTC thì cơ hội tiếp cận với các CVTL sẽ hạn chế. Ngược lại, nếu người 
phụ nữ đó dành nhiều thời gian cho các CVTL thì sẽ phải tìm cách chia sẻ gánh nặng các CVCSKĐTC với các 
thành viên khác trong gia đình. Nếu việc chia sẻ này là không khả thi thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của 
các CVCSKĐTC hoặc cô ta sẽ buộc phải thức khuya hơn, dậy sớm hơn, không được nghỉ buổi trưa… để vẫn 
hoàn thành các CVCSKĐTC trong gia đình. Với cách phân loại CSHT và sử dụng thời gian, khung phân tích đề 
xuất cho nghiên cứu này là nền tảng để giải quyết bốn câu hỏi nghiên cứu đặt ra ở trên. Cụ thể:



12 Báo cáo nghiên cứu: Mức độ đáp ứng giới của các công trình cơ sở hạ tầng và mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng với 
gánh nặng công việc chăm sóc không được trả công của phụ nữ: Góc nhìn từ vùng Tây Bắc Việt Nam

6 Cách tiếp cận này cho rằng muốn giảm thời gian và gánh nặng CVCSKĐTC cho phụ nữ thì cần 3R, nghĩa là giảm thời gian thực hiện CVCSKĐTC (Reduction), tăng sự công nhận 
của các thành viên trong gia đình về đóng góp của người phụ nữ với các CVCSKĐTC (Recognition), và tái phân bổ lại gánh nặng CVCSKĐTC giữa các thành viên trong gia đình 
(Redistribution).

Đối với Câu hỏi 1, đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT có thể được thực hiện thông qua 
đánh giá sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong các quá trình đầu tư và vận hành các công trình CSHT. 
Các khối mầu xám trong Hình 1 minh họa năm giai đoạn của một chu kỳ đầu tư và vận hành một dự án CSHT 
điển hình (bao gồm lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện đầu tư công trình, sử dụng và hưởng lợi từ công trình 
đỏ). Công trình CSHT có đáp ứng giới hay không được đánh giá dựa trên mức độ tham gia và đóng góp của 
phụ nữ trong bước lập kế hoạch (lựa chọn, xác định các công trình ưu tiên), thiết kế, và triển khai xây dựng. 
Mức độ đáp ứng giới của công trình cũng sẽ được đánh giá dựa trên mức độ phụ nữ tiếp cận và hưởng lợi từ 
công trình đó. Nhìn chung, sẽ đánh giá được cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của phụ nữ ở mức độ nào. Đây 
là một cách tiếp cận phù hợp với thực tế để đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT trong 
nghiên cứu này. Cách đánh giá này khác với cách tiếp cận “truyền thống” – theo đó mức độ đáp ứng giới 
được đánh giá dựa trên các chỉ báo như có hay không đánh giá tác động về giới trong thiết kế, có các mục 
tiêu về giới khi đề xuất xây dựng công trình, có ngân sách đáp ứng giới, có cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm 
theo dõi vấn đề giới trong quá trình thiết kế, thi công, và vận hành… (xem OCED 2016). Theo kinh nghiệm 
của nhóm nghiên cứu, hầu hết các công trình CSHT quy mô nhỏ ở vùng nông thôn Việt Nam đều không có 
những thông tin để có thể đánh giá mức độ đáp ứng giới theo cách tiếp cận “truyền thống” đó.

Đối với Câu hỏi nghiên cứu số 2 và 3, đánh giá ảnh hưởng của các công trình CSHT với gánh nặng CVCSKĐTC 
của phụ nữ thông qua các kênh chính sau:

	• 	Đầu tư vào CSHT xã hội như công trình cấp nước sinh hoạt giúp giảm thời gian lấy nước, nghĩa là giảm 
thời gian dành cho CVCSKĐTC gián tiếp. Với thời gian thực hiện CVCSKĐTC gián tiếp tiết kiệm được, người 
phụ nữ có thể có nhiều thời gian hơn cho CVTL (ví dụ: làm thuê cho các hộ khác hay các công việc được 
trả lương) hoặc dành nhiều thời gian hơn cho CVCSKĐTC trực tiếp (như chăm sóc con cái nhiều hơn, 
dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc người già).

	• 	Đầu tư vào CSHT xã hội như trường học, trạm y tế có thể làm giảm thời gian thực hiện CVCSKĐTC trực tiếp 
của phụ nữ. Ví dụ, sau khi một ngôi trường mới được xây dựng ngay tại thôn bản hoặc ở thôn bản bên 
cạnh, người phụ nữ không cần phải đưa và đón con mỗi ngày đi học. Nếu nhà trường có chế độ học bán 
trú (nghĩa là có bữa trưa và thời gian biểu học cho cả ngày) thì cô ta có thể gửi con cả ngày tại trường và 
do đó có thể đi làm cho các xưởng sản xuất hoặc tham gia các công việc tạo thu nhập của gia đình.

	• 	Đầu tư vào CSHT sản xuất như đường giao thông có thể giảm thời gian thực hiện CVCSKĐTC gián tiếp 
cho phụ nữ như giảm thời gian đi chợ, đưa con cái đi học, hoặc đi lấy nước. Đồng thời, điều kiện giao 
thông tốt hơn có thể giúp phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận với việc làm được trả lương tại các cơ sở sản 
xuất, kinh tế ở trung tâm huyện. Tuy nhiên, nếu cô ta nhận các công việc được trả lương thì sẽ ảnh hưởng 
đến quỹ thời gian dành cho CVCSKĐTC (trực tiếp hoặc gián tiếp). Khi đó, nếu việc tham gia thị trường 
lao động, kiếm được thu nhập từ tiền lương giúp cải thiện tiếng nói và vị thế của cô ta trong gia đình 
thì người chồng và các thành viên khác có thể chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC của cô. Khi đó, sẽ có sự “tái 
phân bổ” về gánh nặng CVCSKĐTC trong hộ gia đình và giảm thời thực hiện CVCSKĐTC của cô. Nhưng nếu 
việc “tái phân bổ” này vì lý do nào đó không khả thi (do không có người thay thế làm các CVCSKĐTC hoặc 
người chồng không chịu chia sẻ CVCSKĐTC) thì cô ta vẫn tiếp tục phải chịu trách nhiệm với CVCSKĐTC 
trong gia đình. Hệ quả có thể có ba khả năng: hoặc cô buộc phải nghỉ việc, hoặc cô cố gắng tiếp tục làm 
việc được trả lương và giảm thời gian dành cho CVCSKĐTC (dẫn đến chất lượng CVCSKĐTC bị giảm), hoặc 
cố gắng thức khuya, dậy sớm để hoàn thành các CVCSKĐTC trong gia đình.

Như vậy, đầu tư vào CSHT nông thôn có khả năng ảnh hưởng đến thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ 
thông qua cả ba kênh: giảm, nhận biết và phân phối lại – như cách tiếp cận 3R trong lý thuyết về CVCSKĐTC.6 
Mức độ ảnh hưởng của CSHT đến gánh nặng CVCSKĐTC qua các kênh này phụ thuộc vào các yếu tố sau:
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Công trình CSHT đang được xem xét có đáp ứng giới hay không

Nếu công trình có mức độ đáp ứng giới cao thì có nhiều khả năng ảnh hưởng của công trình với gánh nặng 
CVCSKĐTC của phụ nữ cũng sẽ lớn hơn.

Liệu có các chính sách hoặc quy định để đảm bảo sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ trong xác định các 
công trình ưu tiên, thiết kế dự án, và triển khai thi công hay không. Một số nghiên cứu thực tế đã chỉ ra rằng 
lợi ích từ các công trình CSHT nông thôn đối với phụ nữ phần lớn phụ thuộc vào cách các cơ sở hạ tầng này 
được thiết kế và triển khai trên thực tế (xem các báo cáo của ADB, 2018; AFDB, 2019). Khi phụ nữ tham gia 
quyết định lựa chọn công trình CSHT hay được tham vấn trong quá trình thiết kế công trình đó, thì các công 
trình CSHT mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ nữ thường sẽ được ưu tiên hơn (OECD, 2019). Các tổ chức quốc 
tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), hoặc Ngân hàng Phát triển Châu Phi 
(AFDB) đều đề cao yêu cầu đáp ứng giới của các công trình CSHT mà họ thu xếp vốn. Với các công trình đó, 
việc đánh giá tác động về giới, thực thi các biện pháp để công trình mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ (và 
các đối tượng yếu thế khác) là một yêu cầu trong triển khai dự án. Tuy nhiên, phần lớn các công trình CSHT 
khác thì các bên liên quan thường giả định rằng phụ nữ sẽ “tự động” được hưởng lợi từ các công trình này 
theo cách giống như nam giới. Lập luận phổ biến cho rằng do các công trình CSHT là hàng hóa công cộng 
nên không có lý do gì mà phụ nữ lại không được hưởng lợi nhiều như bất kỳ đối tượng nào khác. Và vì thế, 
các bên liên quan thường không nhận ra hoặc không thừa nhận ảnh hưởng và lợi ích của các công trình 
CSHT mang lại có thể có sự khác nhau cho nam giới và nữ giới (OECD, 2019). Tại Việt Nam, các phát hiện 
tương tự cũng được được tìm thấy đối với các công trình CSHT nông thôn trong Chương trình MTQG GNBV 
và NTM giai đoạn 2016-2020.7,8

Có cơ chế và thể chế hỗ trợ để những quy định hay yêu cầu về đáp ứng giới trong lựa chọn, thiết kế, thi 
công, và vận hành các công trình CSHT được tuân thủ trong thực tế. Ngay cả khi có những quy định nhằm 
đảm bảo các công trình CSHT có đáp ứng giới thì việc thực thi các quy định đó đòi hỏi chủ đầu tư và các 
cấp quản lý phải có đủ năng lực để triển khai, thực hiện các quy định này. Trong thực tế, có rất nhiều trường 
hợp các cấp chính quyền có quan điểm thúc đẩy bình đẳng giới nhưng lại không có phương pháp phù hợp 
hoặc không có ngân sách để thực thi các biện pháp nhằm tăng khả năng đáp ứng giới của các công trình 
CSHT (xem CVN, Oxfam, SNV 2018 hoặc UNW và VWU 2020). Để khắc phục hạn chế về năng lực thực thi các 
yêu cầu nhằm đảm bảo các công trình CHST đáp ứng giới, ADB (2018) hay một số tổ chức quốc tế khác đưa 
ra yêu cầu phải có chuyên gia về giới trong các nhóm thiết kế dự án CSHT và xây dựng Kế hoạch hành động 
về giới (GAP) để hướng dẫn nhiệm vụ lồng ghép giới trong quá trình triển khai các dự án CSHT. ADB (2015) 
nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, nguồn lực, phương tiện hỗ trợ, cũng 
như sự tận tâm của đội ngũ cán bộ để thúc đẩy bình đẳng giới, mức độ đáp ứng giới trong các cơ quan chịu 
trách nhiệm thực hiện các dự án đầu tư CSHT.

Liệu có những khuôn mẫu giới, những định kiến trong gia đình và cộng đồng cản trở sự thay đổi trong phân 
công lao động hộ gia đình hoặc tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các quá trình ra quyết định ảnh hưởng 
đến chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC cũng như tạo thu nhập cho hộ? Có nhiều công trình CSHT có thể ảnh 
hưởng đến thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ. Nhưng ngay cả khi một công trình CSHT giúp giảm thời 
gian và gánh nặng CVCSKĐTC cho người phụ nữ thì việc đó có dẫn đến tăng cơ hội cho cô trong việc tham gia 
thị trường lao động hay không thì còn phụ thuộc vào mối quan hệ quyền lực và tiếng nói của cô trong các 
quyết định của hộ gia đình. Hay nếu các công trình CSHT giúp cho một phụ nữ tiếp cận được với công việc 
được trả lương thì liệu việc đó có dẫn đến tái phân phối gánh nặng CVCSKĐTC, tăng sự chia sẻ của các thành 
viên khác trong hộ của cô với CVCSKĐTC hay không còn phụ thuộc vào tiếng nói, vị thế của cô trong gia đình. 

7 CVN, Oxfam, và SNV (2018), đã trích dẫn.
8 UNW và VWU (2020), đã trích dẫn.
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Vẫn còn tồn tại quan niệm hay những khuôn mẫu giới cố hữu cho rằng CVCSKĐTC là trách nhiệm của người 
phụ nữ, thậm chí việc người chồng chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC là thể hiện sự yếu kém, ảnh hưởng đến thể 
diện của anh ta trước họ hàng và trong cộng đồng… Do đó, những định kiến về giới, những khuôn mẫu giới 
trong gia đình và cộng đồng có thể là nguyên nhân gốc rễ khiến phụ nữ khó tham gia CVTL bên ngoài gia 
đình và cộng đồng của họ (NHTG và UBDT, 2019).

Đối với câu hỏi 4, các khối ở cuối Hình 1 cung cấp nền tảng để phân tích các hàm ý chính sách về mối liên 
hệ giữa CSHT đối với gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ. Ví dụ để tăng cường ảnh hưởng của các công trình 
CSHT đối với giảm gánh nặng về CVCSKĐTC của phụ nữ thì cần có cơ chế để phụ nữ tham gia tích cực vào 
quá trình lựa chọn công trình ưu tiên, thiết kế công trình, thi công, và vận hành công trình. Các khối hộp này 
sẽ là những hướng cân nhắc chính để đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy ảnh hưởng của các 
công trình CSHT đối với giảm gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ. Cũng với khung phân tích này, có thể rút ra 
một số vấn đề quan trọng trong phân tích về mối quan hệ giữa đầu tư vào CSHT và gánh nặng CVCSKĐTC 
của phụ nữ. Cụ thể:

	• Cần phải hiểu các chính sách và thể chế hiện có liên quan đến mức độ đáp ứng giới trong đầu tư các 
công trình CSHT; đặc biệt là các yếu tố thúc đẩy hoặc cản trở mức độ đáp ứng giới của các công trình này;

	• 	CSHT xã hội và CSHT sản xuất có ảnh hưởng khác nhau đến lợi ích có thể mang lại cho phụ nữ, có những 
tác động khác nhau đối với gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ.

	• 	Mối quan hệ giữa CSHT với CVCSKĐTC cần được xem xét trong tương quan với các CVTL vì bất kỳ sự thay 
đổi nào của gánh nặng CVCSKĐTC cũng có thể có ảnh hưởng nhất định đối với việc phân bổ thời gian 
thực hiện CVCSKĐTC giữa các thành viên trong hộ gia đình cũng như cơ hội tiếp cận của phụ nữ với các 
CVTL.

	• 	Ảnh hưởng của các công trình CSHT với gánh nặng CVCSKĐTC (và lợi ích khác mà công trình CSHT có thể 
đem lại cho phụ nữ nói chung) có thể bị cản trở hoặc hạn chế bởi các định kiến giới, các khuôn mẫu giới 
trong gia đình và cộng đồng.

Bối cảnh
kinh tế - xã hội Lập kế hoạch

Thiết kế

Thi công

Sử dụng

Lợi ích

PN-người đóng góp
Tham gia
Tiếng nói

Đáp ứng nhu cầu

CSHT xã hội
(nước sinh hoạt,

trường học…)

CSHT sản xuất
(đường giao thông,

thủy lợi)

Công việc trả công
– CVTL (ví dụ:

tự làm, làm công)

CVCSKĐTC trực tiếp
– CSKĐTCTT

(ví dụ: chăm sóc trẻ)

CVCSKĐTC gián tiếp
– CSKĐTCGT

(ví dụ: đi lấy nước)
Giảm

Tái phân phối

Ghi nhận

PN-người sử dụng
Sử dụng CSHT

Thay đổi CVCSKL
Thay đổi CVTL

Khuôn mẫu giới, định kiến giới, vai trò giới
và quyền ra quyết định trong HGĐ

cản trở khả năng tiếp cận của phụ nữ với các cơ hội

Chính sách và
thể chế

liên quan đến
BĐG và CSHT

Sự tham gia
tích cực của

phụ nữ chu kỳ
đầu tư CSHT

Các chính sách và
thể chế thúc đẩy
đáp ứng giới của

đầu tư CSHT

Lựa chọn
ưu tiên

(CSHT xã hội
và sản xuất)

Giải quyết những
khuôn mẫu giới

là rào cản với PN

Cải thiện
quyền ra QĐ
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trong HGĐ

Thúc đẩy ghi nhận,
tái phân phối

thông qua truyền thông
và sự tham gia của nam

Các vấn đề chính sách có ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT

(1) CSKLGT -

(1) CSKLTT +

(1) CVTL +

(3)

(3) CSKLGT -

(3) CVTL +

(2) CVTL +

(2) CSKLTT -

Hình 1. Khung phân tích về ảnh hưởng của CSHT với CVCSKĐTC
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2.3 Phương pháp thu thập thông tin

2.3.1 Giai đoạn 1

Giai đoạn 1 của nghiên cứu thực hiện từ tháng 6 năm 2021 với trọng tâm là rà soát tài liệu liên quan về 
CVCSKĐTC, xây dựng khung phân tích, và công cụ thu thập thông tin. Kế hoạch khảo sát thực địa không 
triển khai được như dự kiến do thời điểm thực hiện rơi vào giai đoạn Việt Nam đang trải qua làn sóng 
thứ tư của đại dịch COVID-19. Khác với các đợt sóng lây nhiễm trước đây, đợt sóng thứ 4 này có quy mô 
trên toàn quốc và có mức độ lây nhiễm cao chưa từng có. Đối mặt với làn sóng lây nhiễm đó, Việt Nam 
tiếp tục thực hiện chiến lược “không có COVID” (cho đến tận tháng 10/2021) nên các biện pháp phong 
tỏa được áp đặt trên diện rộng đối với hầu hết các khu vực, khiến kế hoạch thực hiện khảo sát thực 
tế không thể thực hiện được. Vì vậy, thay vì thực hiện khảo sát thực địa như kế hoạch ban đầu, nhóm 
nghiên cứu thực hiện khảo sát sơ bộ nhằm (i) nắm bắt tình hình đầu tư CSHT tại địa bàn nghiên cứu; 
và (ii) đánh giá sơ bộ về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT. Kết quả khảo sát sơ bộ để phục 
vụ cho thu thập thông tin ở giai đoạn 2 (như dưới đây) khi tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát.

Bảng kiểm về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT được xây dựng cho giai đoạn 1 gồm hai phần: 
(i) thông tin cơ bản về xã và đầu tư CSHT trên địa bàn xã; (ii) 10 câu hỏi tìm hiểu đánh giá của cán bộ 
xã về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT trong các bước của quy trình đầu tư một công trình 
CSHT, từ khâu lựa chọn công trình, thiết kế, thi công, duy tu và bảo dưỡng, sử dụng công trình. Khảo sát 
sơ bộ bằng Bảng kiểm này được thực hiện với toàn bộ 09 xã thực hiện Dự án AWEEV và 04 xã tại huyện 
Đà Bắc và Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (không phải là địa bàn thực hiện Dự án AWEEV nhưng thực hiện một dự 
án khác của CVN). Phạm vi của bảng kiểm này bao gồm tất cả các công trình CSHT được xây dựng trên địa 
bàn xã trong giai đoạn 2016-2020. Khảo sát này được thực hiện từ 20/07 đến 02/08/2021 với đối tượng là 
14 cán bộ phụ trách việc thực hiện các công trình CSHT tại xã khảo sát. Cán bộ xã tự điền vào Bảng kiểm 
và gửi lại cho nhóm tư vấn qua thư điện tử. Bảng kiểm được thực hiện với 423 công trình (trung bình là 
gần 30 công trình/xã). Kết quả phân tích Bảng kiểm được sử dụng làm cơ sở thiết kế công cụ thu thập 
thông tin và chọn mẫu khảo sát cho giai đoạn 2 của nghiên cứu.

Cũng trong giai đoạn 1, nhóm nghiên cứu đã cân nhắc khả năng thực hiện khảo sát các hộ gia đình qua 
điện thoại. Tuy nhiên, với nội dung khảo sát dự kiến thì việc trả lời được các câu hỏi nghiên cứu dự kiến 
đòi hỏi phải có sự tương tác theo chiều sâu với phụ nữ đang sinh sống tại các khu vực có điều kiện kinh 
tế-xã hội khó khăn (trong đó có một số phụ nữ cần có phiên dịch hỗ trợ để tham gia khảo sát). Bên cạnh 
đó, Bảng hỏi khảo sát (xem dưới đây) dù đã được đơn giản hóa đến mức có thể nhưng vẫn là một bảng 
hỏi dài 18 trang A4. Bảng hỏi có nhiều câu hỏi là vòng lặp, nghĩa là cùng một nhóm câu hỏi nhưng phải 
hỏi lần lượt cho tất cả các công trình CSHT trong nhóm. Nếu không sử dụng vòng lặp mà diễn giải đầy 
đủ thì độ dài bảng hỏi sẽ là khoảng 30 trang. Trong điều kiện đó, việc thực hiện phỏng vấn trực tuyến 
hay qua điện thoại là không khả thi. Vì vậy, với sự đồng ý của CVN, nhóm nghiên cứu thiết kế bảng hỏi, 
chọn mẫu cho giai đoạn II trong lúc chờ tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát để thực hiện khảo 
sát trực tiếp tại địa bàn nghiên cứu.

2.3.2 Giai đoạn 2

Giai đoạn 2 của nghiên cứu bắt đầu từ giữa tháng 10/2021 khi Việt Nam thay đổi từ chiến lược “không có 
COVID-19” sang chiến lược thích ứng an toàn, theo đó, các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội nghiêm 
ngặt được dỡ bỏ và việc thực hiện khảo sát trực tiếp trở nên khả thi. 
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9 Số liệu từ Khảo sát kinh tế-xã hội 53 nhóm DTTS Việt Nam năm 2019.
10 Thôn ở gần trung tâm xã thường có tỷ lệ nghèo thấp hơn mức trung bình của xã; người dân của thôn cũng được hưởng lợi từ nhiều công trình CSHT xây dựng tại trung tâm 
xã. Thôn ở xa trung tâm xã thường là thôn có điều kiện khó khăn hơn so với thôn gần trung tâm, mức độ hưởng lợi của người dân trong thôn với các công trình ở trung tâm 
xã cũng thấp hơn so với thôn ở trung tâm.

Mẫu khảo sát

Mẫu khảo sát của giai đoạn 2 được chọn từ sáu xã, trong đó có bốn xã tham gia Dự án AWEEV và hai xã 
tham gia Dự án P4EM của CVN tại Hòa Bình. Theo đó, mẫu khảo sát có thể cung cấp những thông tin đa 
dạng từ khu vực Tây Bắc, vốn là khu vực có tỷ lệ đồng bào DTTS cao nhất và tỷ lệ nghèo cao nhất trong 
các vùng kinh tế trên cả nước.9 Các xã khảo sát thuộc địa bàn huyện Tam Đường (Lai Châu), Quang Bình 
(Hà Giang), và Đà Bắc (Hòa Bình). Tại mỗi huyện, chọn một xã có tỷ lệ nghèo ngang với mức trung bình 
của huyện và một xã có tỷ lệ nghèo cao hơn mức trung bình. Theo đó, mẫu khảo sát bao gồm các xã Yên 
Thành, Tân Bắc (huyện Quang Bình, Hà Giang); xã Bản Bo, Thèn Sin (huyện Tam Đường, Lai Châu); xã Trung 
Thành, Cao Sơn (huyện Đà Bắc, Hòa Bình). Trong mỗi xã, nhóm nghiên cứu chọn ra hai thôn. Việc chọn các 
thôn căn cứ vào số lượng các công trình CSHT trên địa bàn thôn đảm bảo tính đa dạng về chủng loại công 
trình. Đồng thời, trong số hai thôn được chọn trong xã thì một thôn ở gần trung tâm xã, và thôn còn lại 
là thôn ở xa trung tâm xã.10 Danh mục các xã và thôn bản được đưa ra trong Phụ lục 1 của Báo cáo. Trong 
mỗi thôn, nhóm nghiên cứu chọn 20 hộ gia đình đáp ứng sự đa dạng về thành phần hộ. Cụ thể, trong 20 
hộ được chọn thì gồm 10 hộ nghèo, năm hộ cận nghèo hoặc mới thoát nghèo trong thời gian 1-2 năm 
gần đây; và năm hộ khá giả. Trong từng nhóm hộ thì đảm bảo tính đa dạng về thành phần dân tộc, hộ có 
người già, và quy mô hộ gia đình. Với nhóm hộ nghèo, nhóm hộ cận nghèo/mới thoát nghèo thì các tiêu 
chí về hộ phụ nữ đơn thân, hộ có người khuyết tật, người ốm… được lưu ý trong quá trình lựa chọn. Tổng 
mẫu khảo sát ở cấp hộ gia đình là 240 quan sát.

Công cụ thu thập thông tin

Giai đoạn 2 của nghiên cứu sử dụng hai công cụ thu thập thông tin là (i) Bảng hỏi cấp hộ gia đình về ảnh 
hưởng của các công trình CSHT với việc sử dụng thời gian của phụ nữ; và (ii) Thảo luận nhóm (TLN) cho 
nhóm cán bộ xã và cho nhóm phụ nữ trong các thôn bản thuộc mẫu khảo sát. Các công cụ này được cung 
cấp trong phần Phụ lục 2 của Báo cáo. Nội dung cơ bản của các công cụ này được tóm tắt như sau.

Bảng hỏi ảnh hưởng của các công trình CSHT với việc sử dụng thời gian của phụ nữ: đây là bảng hỏi ở cấp 
độ hộ gia đình. Người trả lời là phụ nữ chịu trách nhiệm chính về các CVCSKĐTC trong gia đình, và thường 
là người vợ của chủ hộ. Bảng hỏi gồm các câu hỏi với độ dài là 18 trang A4 gồm ba phần chính: Phần A 
gồm một số thông tin cơ bản về nhân khẩu học, tài sản hộ gia đình, và tham gia thị trường lao động. Phần 
B - Thông tin cơ bản về hộ gia đình; Phần C - Sự tham gia của phụ nữ đối với các công trình CSHT tại xã 
và thôn bản; và Phần D – CSHT và phân bổ thời gian. Phần B lặp lại các câu hỏi như trong Bảng kiểm công 
trình CSHT từ Giai đoạn 1 của nghiên cứu. Kết quả của Phần B sẽ được so sánh với kết quả từ Bảng kiểm 
để xem xét sự khác nhau (nếu có) trong đánh giá của cán bộ xã và người dân về mức độ đáp ứng giới của 
các công trình CSHT. Phần D là mục quan trọng nhất của bảng hỏi, được chia thành các phần: thời gian đi 
lại để làm CVCSKĐTC; thời gian nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ; thời gian chăm sóc trẻ em, người già, người ốm; 
thời gian làm các CVTL; và một số cảm nhận về vai trò giới, tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và cộng 
đồng. Phần D gồm nhiều vòng lặp – là một tập hợp các câu hỏi giống nhau áp dụng cho từng công trình 
trong số nhóm các công trình CSHT tương ứng. Bảng hỏi giấy sau khi đã được chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến 
góp ý của CVN và kết quả khảo sát thử (như dưới đây) được chuyển thành dạng bảng hỏi trực tuyến trên 
nền tảng Kobotoolbox. 

Thảo luận nhóm( (TLN) với cán bộ xã và TLN với nhóm nữ tại các thôn bản: Về TLN với đối tượng là cán bộ 
xã trong Ban quản lý của xã đối với các Chương trình MTQG, cán bộ địa chính-xây dựng, văn phòng-thống 
kê, kế toán, và một số cán bộ khác theo phân công của UBND xã. TLN này tập trung đánh giá về mức độ 
tham gia của phụ nữ trong xã đối với quá trình đầu tư các công trình CSHT, mức độ sử dụng các công 
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trình, và ảnh hưởng của công trình đối với thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ. Bên cạnh đó, nhóm 
nghiên cứu cũng thực hiện TLN với nhóm đại diện các hộ gia đình trong thôn bản. TLN này tập trung vào 
nội dung chia sẻ các CVCSKĐTC trong gia đình, và ảnh hưởng của các công trình CSHT ở xã và thôn bản 
đối với gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ. 

Thực hiện khảo sát

Nhóm nghiên cứu kết hợp với CVN tuyển dụng ba nhóm điều tra viên (ĐTV) để thực hiện khảo sát cấp hộ 
gia đình trong giai đoạn 2. Do việc đi lại giữa các tỉnh còn gặp nhiều trở ngại vì các biện pháp hạn chế di 
chuyển vẫn còn được áp dụng nên mỗi tỉnh có một nhóm điều tra viên gồm 2-3 người. Các ĐTV này là cán 
bộ của Sở NNPTNT, Hội LHPN cấp huyện/xã, cán bộ xã. Đây là những ĐTV đã tham gia khảo sát đầu kỳ và 
một số hoạt động nghiên cứu khác của Dự án AWEEV và phần lớn đã có kinh nghiệm trong khảo sát cấp 
hộ gia đình bằng điện thoại thông minh (ĐTTM) hoặc máy tính bảng (MTB). Sau khi đã lựa chọn, nhóm 
nghiên cứu thực hiện khóa tập huấn hai ngày cho ĐTV tại Hà Giang, Lai Châu và nhóm ĐTV tại Hòa Bình 
trong giai đoạn từ 19 đến 25/10/2021. Trong khóa tập huấn này, bảng hỏi được khảo sát thử để vừa điều 
chỉnh bảng hỏi vừa thực hành kỹ năng phỏng vấn cho ĐTV.

Theo dự kiến ban đầu, khảo sát hộ gia đình được thực hiện từ 01/11/2021 đến 12/11/2021. Khảo sát tại 
Hòa Bình và Lai Châu đã được hoàn thành đúng theo thời gian dự kiến. Tuy nhiên, khảo sát tại Hà Giang 
bị gián đoạn do số ca COVID-19 tăng nhanh và đột biến tại tỉnh này dẫn đến các biện pháp phong tỏa, 
hạn chế đi lại. Với số lượng 50 phiếu chưa được hoàn thành (chiếm gần 21% tổng mẫu khảo sát cấp hộ 
gia đình), việc hoàn thành khảo sát tại Hà Giang là cần thiết để đảm bảo chất lượng của thông tin khảo 
sát. Cuối cùng, việc đi lại tại Hà Giang cũng được nới lỏng vào cuối tháng 11/2021, và khảo sát chính thức 
được hoàn thành vào ngày 4/12/2021. Mặc dù vậy, vẫn còn bốn hộ ở Hà Giang nằm trong khu vực bị hạn 
chế đi lại nên số mẫu khảo sát ở cấp hộ gia đình là 236, bằng 98% quy mô mẫu khảo sát dự kiến ban đầu. 

Bên cạnh khảo sát cấp hộ gia đình, nhóm nghiên cứu thực hiện các cuộc TLN qua nền tảng trực tuyến đối 
với Lai Châu và Hà Giang (từ 21/10 đến 04/11/2021). Tại mỗi xã, nhóm thực hiện 01 cuộc TLN với cán bộ cấp 
xã. Tại mỗi thôn, nhóm nghiên cứu với sự hỗ trợ của cán bộ xã và cán bộ đầu mối của CVN tại hiện trường 
để thực hiện 01 cuộc TLN với 5-6 phụ nữ đại diện cho một số hộ gia đình trong thôn bản. Mặc dù có sự 
hỗ trợ của cán bộ xã và cán bộ đầu mối của CVN trong công tác tổ chức nhưng việc thực hiện các cuộc 
TLN ở cấp thôn bản gặp nhiều khó khăn. Mất nhiều thời gian cho công tác tổ chức, đảm bảo kết nối trong 
điều kiện 3G không ổn định, và cũng mất nhiều thời gian để tạo ra không khí cởi mở trong thảo luận. Do 
đó, các cuộc thảo luận nhóm với cấp thôn thường kéo dài khoảng 2,5 đến 3 tiếng, trong đó gần một nửa 
thời gian là cho các công tác tổ chức. Mặc dù vậy, nội dung thông tin thu thập được từ các cuộc TLN này 
khá hữu ích và có ý nghĩa bổ trợ đáng kể cho thông tin thu thập từ khảo sát cấp hộ gia đình. Riêng đối với 
tỉnh Hòa Bình, do các biện pháp phòng chống COVID-19 được nới lỏng nên nhóm nghiên cứu thực hiện 
TLN dưới hình thức trực tiếp để có cơ hội nắm bắt vấn đề sâu hơn. Tổng cộng ở cả ba tỉnh, nhóm nghiên 
cứu đã thực hiện sáu cuộc TLN với 20 cán bộ xã và 12 TLN ở 12 thôn với 90 phụ nữ ở các thôn bản.

2.3.3 Một số hạn chế của nghiên cứu

Trước khi đi vào phân tích các kết quả, cần nhấn mạnh một số điểm hạn chế của nghiên cứu này. Trước 
hết, đo lường tác động của các công trình CSHT với thời gian dành cho CVCSKĐTC là một vấn đề rất thách 
thức. Tại thời điểm thực hiện khảo sát, các công trình CSHT đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để trả 
lời các câu hỏi về ảnh hưởng của CSHT đối với thời gian thực hiện CVCSKĐTC thì người trả lời phải tự so 
sánh thời gian cho các nhóm công việc này trước khi có công trình CSHT. Câu trả lời do đó mang tính cảm 
nhận, ước tính tương đối. Để có thể khắc phục được hạn chế này thì cách duy nhất là thiết lập “nhật ký 
thời gian” để theo dõi tại các thời điểm trước và sau khi có công trình. Theo đó, sẽ cần phải thực hiện 
một nghiên cứu thực nghiệm có kiểm soát tương ứng với chu kỳ đầu tư các công trình CSHT thay vì hoạt 
động nghiên cứu hiện tại.
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Hoạt động nghiên cứu này không đo lường một cách chi tiết thời gian thực hiện CVCSKĐTC. Do số lượng 
công trình CSHT tại xã và thôn bản là khá lớn, để đánh giá được ảnh hưởng của các công trình CSHT đối 
với thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ thì nhóm các câu hỏi đo lường về thời gian không chi tiết 
như các cuộc khảo sát có mục tiêu đo lường thời gian thực hiện CVCSKĐTC. Với các cuộc khảo sát này, 
thời gian thường được chia thành các khoảng 10 phút hoặc 15 phút, nhật ký thời gian cho tất cả các ngày 
trong tuần được ghi chép.11 Trong nghiên cứu này, các câu hỏi thường sử dụng là cảm nhận về sự thay đổi 
thời gian cho một số nhóm công việc cụ thể sau khi có công trình CSHT vận hành.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng đây là một hoạt động nghiên cứu ở quy mô nhỏ, với mẫu khảo sát được chọn ở 
những địa bàn mà CVN có dự án. Địa bàn khảo sát (xã, thôn) được chọn theo những tiêu chí đảm bảo sự 
đa dạng về điều kiện kinh tế-xã hội; các hộ trong mẫu khảo sát cũng được chọn để đảm bảo tính đa dạng 
giữa các loại hộ gia đình (như đề cập trung mục “mẫu khảo sát” ở trên). Do đó, dù mẫu khảo sát có tính 
đa dạng nhưng không có tính đại diện cho vùng khảo sát. Nhóm nghiên cứu đã cố gắng khắc phục hạn 
chế này bằng cách thực hiện các cuộc TLN với cán bộ xã và với đại diện phụ nữ ở các thôn để có thêm 
nguồn thông tin định tính bổ trợ cho kết quả khảo sát bằng bảng hỏi. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu 
nên được xem là mang tính gợi mở hơn là đại diện cho vấn đề về ảnh hưởng của công trình CSHT đối với 
các CVCSKĐTC. Lưu ý thêm rằng nghiên cứu này chỉ tập trung ở một số địa bàn vùng Tây Bắc. Trong khi 
đó, đặc điểm về dân tộc, về kinh tế-xã hội, và điều kiện tự nhiên của các vùng miền trên cả nước là khác 
nhau. Ví dụ như việc xây dựng các công trình CSHT ở Tây Nguyên sẽ khác nhiều với vùng Tây Bắc do đặc 
điểm về địa hình, khí hậu, và phân bố dân cư. Bên cạnh đó, mức độ kết nối giữa các thôn bản, xã ĐBKK 
vùng Tây Bắc với các trung tâm kinh tế cũng khác so với vùng miền Trung, Tây Nguyên… Do đó, ảnh hưởng 
của CSHT đối với phân bổ thời gian của phụ nữ sẽ khác nhau theo vùng miền. Trong điều kiện nguồn lực 
cho phép, nghiên cứu này mới chỉ thực hiện được ở một số địa bàn ở Tây Bắc. Mặc dù vậy, nghiên cứu 
này là một trong những nghiên cứu đầu tiên về tác động của CSHT đến gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ 
ở Việt Nam nên có ý nghĩa gợi mở cho các nghiên cứu trong tương lai.
11 Nhiều cuộc khảo sát còn đo lường vào nhiều thời điểm trong năm để hạn chế ảnh hưởng của yếu tố thời vụ đến kết quả. Ví dụ trong vụ mùa thu hoạch, sức ép về mặt thời 
gian thực hiện các CVTL sẽ cao, thời gian thực hiện CVCSKĐTC sẽ eo hẹp hơn là trong vụ nông nhàn.
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12 Theo Quyết định 576/QĐ-LĐTBXH ngày 18/05/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2020 (áp dụng cho năm 2021) 
theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020.

CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 

3.1 Đặc điểm các hộ trong mẫu khảo sát

Các hộ gia đình trong khảo sát có một số đặc điểm cơ bản như trong Bảng 1 dưới đây. Quy mô trung 
bình của hộ khảo sát là 4,6 người. Sử dụng số liệu về nghèo và cận nghèo áp dụng cho năm 2021, tỷ lệ hộ 
nghèo trong mẫu khảo sát là 30%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 29,6%. Tỷ lệ nghèo và cận nghèo trong mẫu khảo 
sát cao hơn đáng kể so với mức trung bình vùng Tây Bắc (tương ứng là 17,3% và 10%).12 Điều này phản 
ánh thực tế là các xã trong địa bàn Dự án AWEEV và Dự án P4EM của CVN đều là những xã khó khăn hơn 
mức trung bình của vùng. Gần 94% mẫu khảo sát là các hộ có chủ hộ là người dân tộc thiểu số. Nhóm 
dân tộc Tày, Dao, và Thái chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mẫu (với tỷ lệ tương ứng là 24,2%; 20,3%; và 
19,9%). Nhóm dân tộc Kinh chỉ chiếm gần 6% tổng mẫu. Còn lại là các dân tộc Lào (8,1%), Mường (6%), Pà 
Thẻn (7,6%), Mông (2,5%), và các dân tộc khác (gần 5,5% - gồm các dân tộc Nùng (3%), La Chí (1,3%), Giáy 
(0,8%) và Lự (0,4%))

Bảng 1. Đặc điểm cơ bản của mẫu khảo sát

 % Số quan sát 
(N=236)

% hộ theo 3 tỉnh   

Hà Giang 30,9 73

Lai Châu 33,9 80

Hòa Bình 35,2 83

Quy mô hộ gia đình   

Số nhân khẩu TB trong hộ 4,6 236

Số nhân khẩu 1114 236

Tỷ lệ hộ nghèo 30,1 71

Tỷ lệ hộ cận nghèo 29,6 70

Tỷ lệ hộ không nghèo 40,3 95

Tỷ lệ hộ DTTS 94,1 222

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Một số đặc điểm nhân khẩu học của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát được tóm tắt như Bảng 2 dưới 
đây. Tuổi trung bình của chủ hộ trong mẫu là 44 tuổi (năm sinh trung bình là 1977). Số liệu về tình trạng 
hôn nhân của chủ hộ cho thấy chỉ có 0,4% là chưa có vợ/chồng. Phần lớn các chủ hộ trong mẫu khảo sát 
(92,6%) đang có vợ/chồng, và 7% là góa. Trong số 7% các hộ là góa, không có hộ phụ nữ đơn thân nuôi 
con nhỏ mà đều là những chủ hộ đã có tuổi, sống cùng với con cái. Do tuổi trung bình của chủ hộ là khá 
cao, có đến 18,4% chủ hộ chưa từng đi học và 20,6% chưa tốt nghiệp tiểu học. Như vậy, tỷ lệ chủ hộ chưa 
có bất kỳ bằng cấp đào tạo nào trong mẫu khảo sát lên đến 39%. Đáng lưu ý là tỷ lệ chủ hộ đã từng tốt 
nghiệp các bậc học sau THCS là rất thấp (chỉ 11%). Xét về trạng thái việc làm, 95% chủ hộ trong mẫu khảo 
sát vẫn tham gia các công việc tạo ra thu nhập cho hộ gia đình. Trong đó, 83% là tự làm, 11% là làm công 
ăn lương thường xuyên.

Bảng 2. Một số đặc điểm của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát

 Đơn vị (%, năm) Số quan sát

Tuổi trung bình của chủ hộ (năm) 44 236

Tình trạng hôn nhân của chủ hộ   

Chưa có vợ/chồng 0,4 1

Đang có vơ/chồng 92,6 211

Goá 7 16

Trình độ học vấn cao nhất của chủ hộ   

Chưa từng đi học 18,4 42

Chưa học xong tiểu học (cấp 1) 20,6 47

Tốt nghiệp tiểu học (cấp 1) hoặc lớp 4 hệ 10/10 19,3 44

Tốt nghiệp THCS (cấp 2) hoặc lớp 7 hệ 10/10 30,7 70

Tốt nghiệp THPT (cấp 3) hoặc lớp 10 hệ 10/10 8,3 19

Tốt nghiệp trung học kỹ thuật 0,4 1

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc cao hơn 2,2 5

Trạng thái việc làm của chủ hộ   

Có làm việc 94,9 224

Không có khả năng LĐ 2,5 6

Có khả năng lao động nhưng không có việc làm 2,5 6

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Công việc chính Công việc phụ

% N % N

Tỷ lệ có công việc 59,5 662 84,6 662

Lĩnh vực làm việc

Nông nghiệp 79,3 525 69,0 457

Phi nông nghiệp 20,7 137 15,6 103

Làm cho ai?   

Tự làm 82,8 548 84,3 472

Làm công thường xuyên 10,6 70 6,6 37

Làm công không thường xuyên 6,6 44 9,1 51

Địa điểm làm việc     

Tại thôn/bản 82,6 547 86,2 482

Trong xã 3,6 24 2,7 15

Trong huyện 1,5 10 1,4 8

Huyện khác trong tỉnh 1,4 9 1,3 7

Tỉnh khác 10,6 70 8,4 47

Nước khác 0,3 2 0,0 0

Bảng 3. Tình trạng việc làm của người trưởng thành trong trong mẫu khảo sát

Bảng 3 dưới đây tóm tắt mức độ tham gia thị trường lao động của các hộ gia đình trong mẫu khảo sát 
(bảng này tính cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình có tham gia các công việc được trả công, hoặc 
công việc tự làm tạo thu nhập). Tính trung bình, mỗi hộ có 2,8 người tham gia các công việc tạo thu nhập. 
Nếu so với quy mô trung bình của hộ gia đình thì 61% thành viên trong hộ có tham gia các hoạt động tạo 
thu nhập. Xét về công việc chính (là công việc sử dụng nhiều thời gian nhất), 79,3% là trong nông nghiệp, 
chỉ có 20,7% là phi nông nghiệp. Lưu ý rằng đây là cơ cấu lao động tổng kết từ tất cả các thành viên trong 
gia đình có tham gia lao động, gồm cả các thành viên trong gia đình đi làm ăn xa (thường là trong lĩnh 
vực phi nông nghiệp). Do đó, con số 20,7% việc làm phi nông nghiệp là rất thấp (so với mức trung bình lao 
động phi nông nghiệp là 67%).13 Xét về tính chất công việc, 10,6% số người tham gia các công việc tạo thu 
nhập là công việc có trả lương thường xuyên; gần 7% là có trả công nhưng là việc không thường xuyên, và 
82,8% là tự làm. Xét về địa điểm làm việc, 82,6% số người tham gia các công việc tạo thu nhập đều là ở 
tại thôn bản. Con số 82,6% này gần như trùng khớp với 82,8% là các công việc tự làm. Điều đó gợi ý rằng 
nhóm công việc chính của người dân trong vùng khảo sát là tự làm nông nghiệp tại thôn bản. Đáng chú ý 
là có 10,6% số người tham gia lao động tạo thu nhập là ở tỉnh khác, chính xác bằng tỷ lệ số người có việc 
làm có trả lương thường xuyên. Như vậy, chỉ có các lao động đi làm ăn xa ở tỉnh khác là nhóm lao động 
có việc làm thường xuyên và được trả lương. Điều đó cũng gợi ý rằng cơ hội việc làm có trả công ở trong 
địa bàn Dự án AWEEV (và cả tại Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) là rất hạn chế.

13 Là tỷ lệ lao động trên 15 tuổi đang có việc làm theo Điều tra lao động, việc làm hàng năm 2020 của Tổng cục Thống kê.
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Tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn thì ngoài công việc chính, người dân cũng thực hiện 
cùng lúc nhiều công việc phụ để có thu nhập, cụ thể gần 84,6% trong số họ có tham gia một công việc 
phụ khác. Kết quả khảo sát cũng cho biết đối với các việc làm phụ thì cơ cấu việc làm (giữa nông nghiệp, 
phi nông nghiệp), dạng việc làm (tự làm, công việc làm công thường xuyên, và công việc làm công không 
thường xuyên), hay địa điểm làm việc cơ bản không có gì khác biệt lớn so với việc làm chính thức. 

Sở hữu tài sản của các hộ gia đình là một chỉ số quan trọng thể hiện mức sống. Đồng thời, sở hữu tài sản 
cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thời gian cho các CVCSKĐTC. Ví dụ hộ có xe máy thì thời gian 
đưa đón con cái sẽ không dài như hộ không có xe máy đưa con đến cùng một trường. Kết quả khảo sát về 
sở hữu tài sản của hộ gia đình được tóm tắt trong Bảng 4 dưới đây. Về các tài sản lâu bền, xe máy, quạt 
điện, và nồi cơm điện là những tài sản phổ biến nhất (trên 2/3 số hộ có sở hữu). Tỷ lệ hộ có điện thoại 
thông minh là 64,8% trong khi tỷ lệ có điện thoại di động cơ bản là 44,6% (tổng hai số này lớn hơn 100% 
vì có người có cả ĐTDD cơ bản và ĐTDD thông minh). Số hộ có tủ lạnh và tivi cũng khá cao (tương ứng là 
63,1% và 56%). Đáng lưu ý là chỉ có 1,7% số hộ có máy tính (để bàn hoặc xách tay). Có sự khác biệt đáng 
kể giữa các hộ nghèo/cận nghèo và các hộ không nghèo về tỷ lệ sở hữu các tài sản lâu bền. Các tài sản 
có giá trị như xe máy, tủ lạnh, tivi, máy giặt, ĐTDD thông minh… thì tỷ lệ hộ không nghèo có sở hữu đều 
cao hơn khá nhiều so với các hộ nghèo và hộ cận nghèo (tùy theo loại tài sản, mức độ chênh lệch trong 
khoảng từ 1,5 đến 35 điểm phần trăm).

Về sử dụng điện, gần như tất cả các hộ đã sử dụng điện lưới để thắp sáng; 55,5% số hộ có sử dụng điện 
để đun nước, nấu ăn… Chỉ có 3% là có sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh. Về nguyên liệu sử dụng 
trong nấu ăn, gas/biogas, củi, than hay dầu là những loại nguyên liệu chủ yếu được sử dụng trong nấu ăn 
phục vụ sinh hoạt. Các hộ có xu hướng sử dụng kết hợp nhiều loại nguyên liệu. Số liệu khảo sát cho thấy 
100% có dùng than/dầu; 92,4% có sử dụng củi, rơm rạ, và 72% sử dụng gas/biogas các loại. So với các hộ 
nghèo và cận nghèo thì các hộ không nghèo trong mẫu khảo sát sử dụng nhiều hơn điện và gas/biogas 
để nấu ăn. Về nước sinh hoạt, các hộ cũng sử dụng kết hợp nhiều nguồn khác nhau. 100% số hộ đều sử 
dụng vòi nước công cộng tại thôn bản (kể cả 21,2% hộ có nước sạch đến tận nhà). Ngoài nguồn nước tại 
điểm công cộng, 76,3% số hộ trong vùng khảo sát vẫn sử dụng nguồn nước từ suối, khe/mó nước – đây là 
những nguồn nước tự nhiên, không được lọc và bảo vệ nên về cơ bản là không đảm bảo yêu cầu về nước 
sạch trong sinh hoạt. Kết quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào giữa các hộ nghèo/
cận nghèo với nhóm hộ không nghèo về nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt. Về điều kiện vệ sinh, đã có 
gần 64% số hộ có NVS tự hoại hoặc bán tự hoại; còn gần 20% hộ có nhà vệ sinh tạm bợ, và đáng lưu ý là 
9,3% hộ không có nhà vệ sinh. So với các hộ nghèo, cận nghèo thì tỷ lệ hộ không nghèo có NVS tự hoại 
hoặc bán tự hoại cao hơn đáng kể (77,9% so với 54,6%).
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 Trung bình
Nghèo,

cận nghèo
Không nghèo

Tài sản lâu bền    

Tivi 55,9 41,8 76,8

Tủ lạnh 63,1 48,9 84,2

Điều hòa nhiệt độ 0,8 0,0 2,1

Xe đạp 21,6 19,1 25,3

Xe máy 91,1 89,4 93,7

Quạt 87,3 83,0 93,7

Đài/radio 1,3 0,7 2,1

Nồi cơm điện 77,5 70,2 88,4

Máy giặt 15,7 3,5 33,7

Điện thoại di động cơ bản 44,5 44,7 44,2

Điện thoại di động thông minh 64,8 56,0 77,9

Máy tính (để bàn, xách tay) 1,7 0,0 4,2

Kết nối internet 31,8 22,7 45,3

Sử dụng điện

Sử dụng điện thắp sáng 99,6 100,0 98,9

Sử dụng để nấu ăn 55,5 44,0 72,6

Sử dụng trong sản xuất, kinh doanh 3,0 2,1 4,2

Nguyên liệu nấu ăn    

Nấu ăn bằng bếp điện 17,4 9,2 29,5

Nấu ăn bằng gas/biogas 72,0 63,1 85,3

Nấu ăn bằng củi, lá, rơm rạ 92,4 98,6 83,2

Nấu ăn bằng than, dầu 100,0 100,0 100,0

Sử dụng nước sạch sinh hoạt    

Nước sạch đến tận nhà 21,2 19,9 23,2

Nước sạch tại điểm công cộng 100,0 100,0 100,0

Bảng 4. Tình trạng sở hữu tài sản hộ gia đình
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Giếng khoan 1,3 0,0 3,2

Giếng đào 4,7 3,5 6,3

Nước mưa 2,1 0,7 4,2

Nước suối/khe/mó 76,3 78,0 73,7

Điều kiện nhà vệ sinh    

Nhà vệ sinh tự hoại/bán tự hoại 64,0 54,6 77,9

NVS có tường và mái che, ngăn chất thải 6,8 7,1 6,3

Nhà vệ sinh tạm bợ 19,9 27,0 9,5

Không có nhà vệ sinh 9,3 11,3 6,3

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

3.2 Đầu tư CSHT tại cấp cơ sở

3.2.1 Khái quát về CSHT cấp xã và thôn bản

Tại địa bàn khảo sát là các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, CSHT tại cấp xã và thôn bản chủ yếu 
được đầu tư từ nguồn của các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững (GNBV) và 
CTMTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM). 

Đối với CTMTQG GBNV giai đoạn 2016-2020, mức hỗ trợ đầu tư CSHT từ ngân sách trung ương cho các xã 
ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 trung bình 1-1,2 tỷ đồng/xã/năm. Ngân sách địa phương và 
đóng góp cộng đồng cho công trình CSHT trong CTMTQG GNBV ở mức thấp, gần như không đáng kể. Trong 
giai đoạn 2016-2020, Chương trình 135 thuộc CTMTQG GNBV đã đầu tư xây dựng 14.760 công trình, trong 
đó công trình giao thông chiếm 57,5%, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng 17,4%, công trình thủy lợi 9,6%, 
công trình trường học 8,4%, công trình nước sinh hoạt 2,8%, công trình điện 0,9%, công trình trạm y tế 
0,7% (Bộ LĐTBXH, 2020).14 Như vậy, có thể thấy rằng các công trình CSHT sản xuất (giao thông, thủy lợi) 
chiếm gần 67% tổng số các công trình trong Chương trình 135; còn 33% là các công trình CSHT xã hội. Xét 
về phân cấp, khoảng 70% số xã ĐBKK đã được phân cấp nguồn vốn làm chủ đầu tư các công trình CSHT, 
tuy nhiên mức độ phân cấp thực chất cho cấp xã chưa cao ở một số địa phương (chẳng hạn, giao cấp xã 
làm chủ đầu tư nhưng sau đó cấp xã ủy quyền cho cấp huyện làm chủ đầu tư, hoặc cấp xã chủ yếu ký các 
hồ sơ do nhà thầu chuẩn bị) (Bộ LĐTBXH, 2020). Do đó, mức độ tham gia của cộng đồng nói chung và sự 
tham gia của phụ nữ nói riêng với các công trình CSHT còn hạn chế. Nghị định 161/2016/NĐ-CP ban hành 
cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng CSHT trong các CTMTQG để giao cho cộng đồng, các tổ nhóm thợ 
tại địa phương thực hiện các công trình CSHT đáp ứng các yêu cầu của Nghị định. Nhưng việc áp dụng 
cơ chế đầu tư đặc thù trong CTMTQG GNBV còn hạn chế (xem thêm chi tiết trong các Báo cáo của CVNVN 
201815 và Hoàng Xuân Thành 202116).

14 Bộ LĐTBXH (2020), Báo cáo Kết quả thực hiện CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020.
15 CVN (2018), Báo cáo: Đánh giá độc lập giữa kỳ Phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135: Phát hiện chính và khuyến nghị
16 Hoàng Xuân Thành (2021), Báo cáo nền Đề xuất đổi mới cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng có sự tham gia của cộng đồng trong các 
chương trình mục tiêu quốc gia.
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Trong CTMTQG NTM, nguồn vốn cho đầu tư CSHT cho cấp xã cao hơn đáng kể so với nguồn từ CTMTQG 
GNBV. Trung bình giai đoạn 2011-2020, ngân sách nhà nước các cấp hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng NTM là 
4-5 tỷ đồng/xã/năm, trong đó vốn đầu tư xây dựng CSHT chiếm trên 60-75%. Cơ cấu nguồn vốn cũng đa 
dạng hơn với phần vốn của địa phương và đóng góp của người dân chiếm tỷ trọng lớn.17 Trong giai đoạn 
2016-2020, đầu tư CSHT trong CTMTQG NTM gồm công trình giao thông nông thôn (51,2%), trường học 
(13,8%), cơ sở vật chất văn hóa (13,8%), thủy lợi (7,7%), công trình nước sạch tập trung (5,6%) (Chính phủ, 
2021).18 Cũng tương tự như trong CTMTQG GNBV, các công trình CSHT sản xuất chiếm tỷ trọng cao (gần 
60%). Về triển khai thực hiện, hầu như 100% xã được phân cấp làm chủ đầu tư các công trình NTM ở các 
địa phương (trừ một số trường hợp công trình qui mô liên xã, hoặc có yêu cầu kỹ thuật cao). Mức độ phân 
cấp cho xã làm chủ đầu tư công trình NTM cao hơn so với trong CTMTQG GNBV (CVNVN, 2018)19. Khác với 
CTMTQG GBNV chủ yếu đầu tư 100% kinh phí tại các xã, thôn ĐBKK; CTMTQG NTM chỉ hỗ trợ một phần chi 
phí đầu tư các công trình nên sự tham gia của người dân đóng một vai trò quan trọng. Người dân đóng 
góp dưới nhiều hình thức (công lao động, hiến đất, vật liệu xây dựng tại chỗ, tiền mặt) để xây dựng các 
công trình NTM trên địa bàn.

Theo một số đánh giá độc lập về giới trong thực hiện CTMTQG NTM và CTMTQG GNBV thì mức độ đáp ứng 
giới của các công trình CSHT ở mức hạn chế. Trong CTMTQG GNBV giai đoạn 2016-2020, Chương trình quy 
định ưu tiên các công trình hạ tầng có nhiều người hưởng lợi là người nghèo, phụ nữ thuộc hộ nghèo và 
hộ nghèo DTTS. Tuy nhiên, như đã nêu trong báo cáo đánh giá độc lập của CVN, Oxfam, và SNV (2018), 
vấn đề ưu tiên ở đây chỉ dừng lại ở nguyên tắc mà không có các hướng dẫn cụ thể để triển khai. Do đó, 
trong thực tế thì nguyên tắc ưu tiên các công trình có nhiều người hưởng lợi là phụ nữ không được hiện 
thực hóa trong thực tế. Đầu tư CSHT trong CTMTQG GNBV do đó được đánh giá là “trung lập về giới”. Trong 
CTMTQG NTM giai đoạn 2010-2020, UNW và Hội LHPNVN (2021) nhấn mạnh Chương trình chưa đề cập đến 
các vấn đề về giới trong giai đoạn đầu 2010-2015. Vấn đề giới chỉ được đưa vào trong CTMTQG NTM từ năm 
2016 với việc bổ sung tiêu chí 18.6 về bình đẳng giới. Nội dung của tiêu chí 18.6 này có tính độc lập với các 
tiêu chí khác. Vấn đề giới không được thể hiện trong các tiêu chí NTM khác. Do đó, các công trình CSHT 
trong NTM cũng được đánh giá là “trung lập về giới”.

Ngoài hai CTMTQG, CSHT tại địa bàn các xã có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn cũng được tài trợ bởi 
một số dự án của các đối tác phát triển và tổ chức phi chính phủ. Với các dự án có quy mô nguồn vốn lớn 
như Dự án Giảm nghèo núi phía Bắc và Dự án Giảm nghèo khu vực miền Trung và Tây nguyên của Ngân 
hàng Thế giới, một số dự án của Quỹ phát triển nông nghiệp LHQ thường áp dụng cơ chế phân cấp, trao 
quyền cho cấp xã và thôn bản thực hiện các công trình CSHT quy mô nhỏ. Đối với các dự án này, các công 
trình CSHT thường được lựa chọn qua một quá trình lập kế hoạch có sự tham gia từ cấp cơ sở. Trong quy 
trình LKH, sự tham gia của phụ nữ thường được đảm bảo bởi quy định tỷ lệ tối thiểu phụ nữ tham gia 
các cuộc họp thôn để xác định ưu tiên. Khi xác định ưu tiên khi thảo luận nhóm trong cuộc họp LKH, các 
công trình do phụ nữ đề xuất, công trình có nhiều người hưởng lợi là phụ nữ cũng thường có cơ chế ưu 
tiên trong quá trình lựa chọn. Do đó, mức độ nhạy cảm giới, đáp ứng giới của các công trình CSHT trong 
những dự án này là khá cao.

17 Theo Báo cáo của Bộ NNPTNT tổng kết 10 năm thực hiện chương trình NTM, ngân sách TƯ là gần 3%, ngân sách đối ứng trực tiếp của địa phương là 11,4%, vốn lồng ghép từ 
các chương trình MTQG khác là 11,4%, vốn tín dụng 62,7%, vốn doanh nghiệp 5%, vốn huy động người dân và cộng đồng đóng góp 6,5%.
18 Hoàng Xuân Thành (2021), đã trích dẫn.
19 Hoàng Xuân Thành (2021), đã trích dẫn. 
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Bên cạnh các dự án tài trợ hoặc vay vốn ưu đãi có quy mô khá lớn, còn có nhiều dự án quy mô nguồn vốn 
nhỏ, thực hiện tại một số địa bàn cụ thể do các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế thực hiện 
(như CVN, Plan International, RIC…). Những dự án này thường sử dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng 
dựa vào nội lực, dựa vào cộng đồng. Do giới hạn về nguồn vốn nên các công trình CSHT trong những dự 
án này chủ yếu là công trình quy mô nhỏ, siêu nhỏ và đơn giản để đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của cộng 
đồng dân cư và được người dân xác định ưu tiên. Tương tự như với các dự án tài trợ bởi các ngân hàng 
phát triển quốc tế, những dự án tài trợ quy mô nhỏ của các tổ chức phi chính phủ cũng thường có các 
tiêu chí để ưu tiên đầu tư các công trình mang lại lợi ích cho phụ nữ. Bên cạnh đó, cộng đồng thôn bản 
được giao vốn trọn gói, được tập huấn nâng cao năng lực, và tự tổ chức thi công xây dựng theo cơ chế đặc 
thù. Với cách tiếp cận đó, những dự án này thường phát huy được sáng kiến và nội lực của cộng đồng, tiết 
kiệm được ít nhất 30% chi phí công trình so với giao cho nhà thầu thực hiện trong khi chất lượng được 
đảm bảo. Sự tham gia và hưởng lợi của phụ nữ được đảm bảo thực chất hơn trong các công trình giao 
cho cộng đồng tự quản (xem thêm các báo cáo CVN và UBDT2018; DWC và BfDW, 202120). 

Qua rà soát các nghiên cứu sẵn có về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT cấp xã và thôn bản 
với bởi các nguồn vốn khác nhau, có thể thấy rằng khi các tiêu chí về đáp ứng giới được đưa ra như là 
một phần trong những yêu cầu đối với đầu tư CSHT, khi cộng đồng có tham gia tích cực hơn vào quá trình 
tham vấn hay trực tiếp thực hiện các công trình CSHT thì mức độ đáp ứng giới của các công trình sẽ cao. 
Trong những chương trình đầu tư công của Chính Phủ, khi mà vấn đề giới chưa được xác định như là một 
chủ đề quan trọng, có tiêu chí rõ ràng thì đầu tư CSHT sẽ chỉ có tính “trung lập” về giới, nghĩa là “không 
gây ảnh hưởng xấu” về giới.

3.2.2 Đặc điểm về CSHT tại các xã khảo sát

Tại các xã khảo sát trong giai đoạn 2016-2020 có khá nhiều công trình CSHT, chủ yếu được đầu tư từ các 
nguồn của CTMTQG. Một số đặc điểm về các công trình này, kết quả khảo sát sử dụng bảng kiểm trong 
giai đoạn 1 của nghiên cứu (xem trong mục 2.3.1) được tóm tắt dưới đây.

Về nguồn vốn, trên địa bàn các xã khảo sát gồm bốn nguồn: từ các CTMTQG giai đoạn 2016-2020; các 
nguồn từ ngân sách TƯ (NSTW) ngoài CTMTQG; nguồn từ ngân sách địa phương và xã hội hóa; và cuối cùng 
là nguồn từ các dự án tài trợ của các tổ chức quốc tế. Kết quả khảo sát cho thấy trong số 266 công trình 
CSHT tại các xã khảo sát thì nguồn từ CTMTQG chiếm đến gần 74%; nguồn từ NSTW ngoài CTMTQG là 11%. 
Như vậy các nguồn từ TƯ chiếm đến 85% tổng số các công trình CSHT ở cấp xã và thôn bản. Điều này thể 
hiện mức độ phụ thuộc rất lớn vào NSTW của các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn như tại địa 
bàn khảo sát. NSĐP chỉ đáp ứng gần 13% công trình CSHT cấp xã và thôn bản. Đáng lưu ý là các công trình 
được tài trợ vốn của các tổ chức quốc tế là rất ít, chỉ ở mức gần 1%. Tỷ lệ không đáng kể của các công trình 
có nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế cũng phản ảnh bức tranh chung về viện trợ phát triển cho Việt 
Nam đã suy giảm nhanh chóng sau khi Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình. Đây là một điểm 
đáng tiếc cho nghiên cứu này vì nếu như số các công trình được xây dựng bởi những dự án tài trợ nhiều 
hơn thì các phân tích về mức độ đáp ứng giới, ảnh hưởng của công trình đối với gánh nặng CVCSKĐTC có 
thể được thực hiện theo cách so sánh giữa nhóm công trình này và các công trình thuộc nguồn CTMTQG. 
Nhưng với số quan sát chỉ bằng 1% như trên thì phân tích so sánh về mức độ đáp ứng giới và ảnh hưởng 
của công trình CSHT với thời gian thực hiện CVCSKĐTC giữa nhóm công trình trong các dự án tài trợ của 
tổ chức quốc tế và các công trình đầu tư bởi nguồn vốn trong nước là không khả thi.

20 CVN và UBDT (2018), Đánh giá độc lập giữa kỳ Phân cấp và trao quyền trong Chương trình 135 - Phát hiện chính và Khuyến nghị; DWC và BfdW (2021), Báo cáo đánh giá cuối 
kỳ Dự án “Quản lý cộng đồng trong Chương trình Xây dựng Nông thôn Mới” (2018 – 2021)
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Về số công trình CSHT, mỗi xã khảo sát có khoảng 30 công trình CSHT trong giai đoạn 2016-2020 (xã Yên 
Thành có 28 công trình, xã Cao Sơn 33 công trình, xã Trung Thành 38 công trình, xã Bản Bo 30 công trình 
và xã Thèn Sin 33 công trình). Riêng xã Tân Bắc (Hà Giang) có số lượng công trình cao vượt trội - 104 công 
trình, do đây là xã điểm của tỉnh để về đích NTM năm 2020 nên được tập trung nhiều nguồn lực đầu tư 
từ cả CTMTQG và các nguồn vốn khác của TƯ và địa phương (như từ Quyết định 2086/2016/QĐ/TTg về hỗ 
trợ phát triển kinh tế-xã hội cho các dân tộc rất ít người,21 nguồn ngân sách huyện, nguồn sự nghiệp giáo 
dục, y tế...).

Nội dung Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %

Chia theo 
nguồn vốn

Tổng số công trình 266 100

CTMTQG NTM, GNBV 196 74

Chương trình khác từ ngânngân sách TW 29 11

Ngân sách địađịa phương và xã hội hóa 34 13

Vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế 3 1

Chưa rõ nguồn 4 1

Chia theo số lượng 
công trình

Xã Trung Thành 38 14,3

Xã Cao Sơn 33 12,4

Xã Bản Bo 30 11,3

Xã Thèn Sin 33 12,4

Xã Yên Thành 28 10,5

Xã Tân Bắc 104 39,1

Chia theo 
chủ đầu tư

Cấp xã 212 79,7

Cấp tỉnh/huyện 54 20,3

Chia theo loại 
công trình

Giao thông (đường, cầu, tràn…) 172 64,7

Công trình thủy lợi 22 8,3

Công trình công cộng (nhà sinh hoạt cộng 
đồng, chợ, trường học, trạm y tế…)

43 16,2

Nước sinh hoạt, công trình điện 29 10,9

Chia theo loại 
đầu tư

Nâng cấp 194 72,9

Xây mới 72 27,1

Bảng 5. Quy mô vốn đầu tư các công trình CSHT cấp xã và thôn bản

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

21 Quyết định 2086/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025
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Về loại công trình, trong giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn các xã khảo sát được đầu tư chủ yếu là công 
trình giao thông (64,7%); tiếp đến là các công trình nước sinh hoạt, điện (10,9%), thủy lợi (8,3%) và các 
công trình công ích khác như nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trường học, trạm y tế... (16,2%). Tại huyện 
nghèo Đà Bắc (Hòa Bình), do có thêm nguồn Chương trình 30a đầu tư các công trình với phạm vi liên xã 
nên thường là công trình giao thông lớn. Xã Tân Bắc, Yên Thành (Hà Giang) có thêm nguồn hỗ trợ từ Quyết 
định 2086/2016/QĐ-TTg để thực hiện công trình cấp nước sinh hoạt; nguồn ngân sách huyện hỗ trợ sửa 
chữa kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã; nguồn sự nghiệp giáo dục, y tế, kinh tế, 
giao thông, thủy lợi dùng để sửa chữa, cải tạo trường lớp học, trạm y tế, nhà trụ sở ủy ban dân sự xã, làm 
đường giao thông, sửa chữa công trình kênh mương thủy lợi. Xã Bản Bo, Thèn Sin (Lai Châu) có nguồn vốn 
tăng thu ngân sách tỉnh, trái phiếu chính phủ tập trung chủ yếu vào đầu tư các công trình đường giao 
thông, nhà một cửa. Xã Cao Sơn (Hòa Bình) có thêm nguồn vốn tài trợ của Chính Phủ Ai-Len cho Chương 
trình 135 (khoảng 1-2 công trình/xã). 

Về qui mô nguồn vốn, theo Bảng 6, bình quân số tiền xây mới hoặc nâng cấp một công trình của sáu xã 
là khoảng 806 triệu đồng/công trình. Trong đó, xã Cao Sơn (Hòa Bình) và Bản Bo (Lai Châu) có nguồn vốn 
trung bình của một công trình cao nhất (tương ứng với hơn 1,8 tỷ đồng và 1,6 tỷ đồng/công trình) do có 
nhiều công trình huyết mạch, công trình liên xã do huyện làm chủ đầu tư từ các nguồn vốn của Chương 
trình 30a và trái phiếu chính phủ. Ngược lại, hai xã Trung Thành (Hòa Bình) và Tân Bắc (Hà Giang) có qui 
mô nguồn vốn công trình nhỏ hơn (tương ứng 342 triệu đồng và 387 triệu đồng/công trình). Qua TLN cán 
bộ xã, nguồn vốn từ 500 triệu đồng/công trình trở xuống chủ yếu thuộc nguồn từ các CTMTQG. Xã Cao Sơn 
thuộc huyện nghèo Đà Bắc (Hòa Bình) có thêm nguồn Chương trình 30a với qui mô nguồn vốn lớn (có qui 
mô đến 10 tỷ-30 tỷ đồng/công trình).

Bảng 6. Quy mô vốn đầu tư các công trình CSHT cấp xã và thôn bản (triệu VNĐ)

Xã khảo sát Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất

Trung Thành 342 8 7.200

Cao Sơn 1.834 175 29.750

Bản Bo 1.642 8 17.000

Thèn Sin 728 25 5.018

Yên Thành 958 25 2.573

Tân Bắc 387 20 6.231

Trung bình 806 43,5 11.295

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Về tính chất của công trình (phân theo xây mới hay cải tạo, nâng cấp): Tại các xã khảo sát, có 72,9% công 
trình xây mới; số còn lại 27,1% công trình được nâng cấp/cải tạo/sửa chữa. Các công trình xây mới thường 
là công trình đường giao thông, công trình nước sinh hoạt, công trình kênh mương. Các công trình nâng 
cấp/sửa chữa/cải tạo thường là công trình sửa chữa nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế hoặc một 
số công trình giao thông. Lưu ý rằng các hạng mục duy tu và bảo dưỡng (DT&BD) không tính trong danh 
mục các công trình CSHT trong nghiên cứu này. Các hạng mục DT&BD trên địa bàn thường từ nguồn kinh 
phí của các CTMTQG, có giá trị nhỏ (trung bình khoảng 30 triệu/công trình) và chỉ mang tính chất sửa 
chữa nhỏ. 
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Nếu phân loại theo cấp làm chủ đầu tư: Tỷ lệ công trình CSHT do xã làm chủ đầu tư chiếm 79,7%, tỷ lệ công 
trình huyện làm chủ đầu tư chiếm 20,3%. Qua TLN cán bộ xã và phụ nữ thôn, với nguồn vốn CTMTQG NTM, 
hầu hết công trình do xã làm chủ đầu tư, trừ một số ít công trình có qui mô liên xã thì huyện làm chủ đầu 
tư. Đối với nguồn từ CTMTQG GNBV (từ Chương trình 135), hầu hết công trình xã làm chủ đầu tư, một số 
công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp thì huyện làm chủ đầu tư. Công trình thuộc nguồn Chương trình 
30a ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình) chủ yếu do huyện làm chủ đầu tư. Với một số nguồn khác như nguồn ngân 
sách huyện; nguồn vốn sự nghiệp y tế, giáo dục, y tế; nguồn từ Quyết định 2086/2016/QĐ-TTg hầu hết 
huyện làm chủ đầu tư. Mặc dù tỷ lệ xã làm chủ đầu tư chiếm đến gần 80% số công trình CSHT trong giai 
đoạn 2016-2020 nhưng cần lưu ý rằng việc thực hành quyền làm chủ đầu tư “thực chất” còn chưa cao. Có 
nhiều công trình về danh nghĩa vẫn là UBND xã làm CĐT nhưng các thủ tục đầu tư, quá trình ra quyết định 
thì thực chất là do cấp huyện chỉ đạo.

Sự tham gia của cộng đồng vào các công trình CSHT: giống như kết quả rà soát chung về các công trình 
CSHT từ nguồn CTMTQG (trong mục 3.2.1 ở trên), kết quả khảo sát về công trình CSHT tại các xã cũng cho 
thấy bức tranh tương tự. Các công trình NTM đều có sự đóng góp lớn của người dân từ công lao động đến 
hiện vật. Do phải huy động đóng góp của nhân dân trong xây dựng công trình nên mức độ tham gia của 
người dân, của cộng đồng với các công trình này là cao. Trong khi đó, công trình từ CTMTQG GNBV hầu 
như hỗ trợ 100% cho người dân và xã thường thuê nhà thầu thực hiện. Sự tham gia của cộng đồng trong 
quá trình đầu tư các công trình này còn hạn chế (trừ tham gia lao động giản đơn trong một số nội dung 
thi công công trình). 

3.3 Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT

3.3.1 Về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT

Mục này phân tích mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT. Mức độ đáp ứng giới được đánh giá theo 
10 tiêu chí thể hiện sự tham gia, tiếng nói, và mức độ hưởng lợi của phụ nữ trong quá trình đầu tư và sử 
dụng các công trình CSHT như trong Bảng 7 dưới đây. Các tiêu chí này được đánh giá trên thang điểm tối 
đa là 10, thể hiện mức độ đáp ứng giới cao nhất theo tiêu chí đó. Các tiêu chí này được đánh giá thông 
qua góc nhìn của cán bộ xã (với công cụ Bảng kiểm) và của phụ nữ tại các thôn bản khảo sát (qua bảng 
hỏi cấp hộ gia đình). Tổng điểm tối đa của 10 tiêu chí là 100 điểm (60 điểm quá trình xây dựng công trình; 
40 điểm sau khi hoàn thành công trình). Như vậy, mức độ đáp ứng giới được đo lường theo thang điểm từ 
0 đến 100, trong đó 100 là công trình có mức độ đáp ứng giới cao nhất. Chi tiết thang điểm đánh giá của 
từng tiêu chí xem Phụ lục của báo cáo này.
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Ở giác độ chung nhất, mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT tại các xã khảo sát theo ý kiến của 
người dân ở dưới mức thấp. Theo kết quả khảo sát cấp hộ gia đình, tính trung bình thì tổng điểm đánh 
giá về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT chỉ là 34,4/100 điểm (xem Bảng 8). Như vậy, nếu coi 
100 là thang điểm đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT thì thực tế các công trình CSHT 
cấp xã và thôn bản ở tại vùng khảo sát chỉ đáp ứng được 34,4%, nghĩa là khoảng 1/3 so với yêu cầu. Đáng 
lưu ý là có sự chênh lệch lớn về cảm nhận của phụ nữ tham gia trả lời phỏng vấn ở cấp hộ và đánh giá 
của cán bộ xã về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT. Trong khi điểm trung bình theo cảm nhận 
của phụ nữ trong xã là 34,4 thì cán bộ xã đưa ra điểm đánh giá trung bình là 55,7. Theo quan điểm của 
nhóm nghiên cứu, do đội ngũ cán bộ xã là những người trực tiếp theo dõi các công trình này nên có xu 
hướng đánh giá thiên lệch theo chiều hướng tốt đối với mọi tiêu chí. Thêm vào đó, ý kiến của cán bộ xã 
dựa trên số quan sát rất ít nên độ tin cậy về thống kê cũng không cao. Nhóm nghiên cứu cho rằng cảm 
nhận của phụ nữ trả lời khảo sát cấp hộ sẽ chính xác hơn vì là cảm nhận thực tế về mức độ họ tham gia 
các khâu của quá trình đầu tư CSHT. Bên cạnh đó, kết quả tổng hợp từ khảo sát cấp hộ gia đình cũng dựa 
trên mẫu với số quan sát lớn hơn nên mức độ tin cậy về thống kê cũng cao hơn. Chính vì vậy, trong mục 
này thì các phân tích chính sẽ dựa trên cảm nhận của người dân. Kết quả đánh giá của cán bộ xã chỉ sử 
dụng mang tính tham chiếu.

Quá trình xây dựng công trình 

1. Có tổ chức họp thôn để đề xuất ưu tiên xây dựng công trình?

2. Nếu Có họp thôn, ý kiến của PN trong cuộc họp thôn như thế nào?

3. Khi lựa chọn công trình có tính đến nhu cầu ưu tiên của PN?

4. Thiết kế công trình có đáp ứng nhu cầu ưu tiên của PN?

5. PN có tham gia quá trình thi công xây dựng công trình?

6. PN có tham gia quá trình giám sát, nghiệm thu công trình không?

Sau khi hoàn thành công trình

7. Công trình đến nay còn sử dụng được hay không?

8. Mức độ sử dụng, hưởng lợi công trình của PN so với nam giới?

9. Công trình có giúp PN giảm thời gian cho các CVCSKĐTCCVCSKĐTC?

10. Công trình có giúp PN tăng cơ hội có việc làm (việc làm tại chỗ, đi làm ăn xa)?

Bảng 7. Tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng giới của công trình CSHT
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Bảng 8. Điểm trung bình về mức đáp ứng giới của công trình CSHT

Xã khảo sát Về quá trình xây dựng 
công trình

Về sử dụng/hưởng lợi 
công trình

Tổng điểm chung toàn 
công trình

Người dân Cán bộ xã Người dân Cán bộ xã Người dân Cán bộ xã

Trung Thành 11,5 40,7 9,9 25,3 21,4 66,0

Cao Sơn 23,8 19,5 19,8 27,4 43,5 46,9

Bản Bo 14,6 29,5 15,2 25,1 29,7 54,6

Thèn Sin 25,7 29,3 22,8 28,1 48,5 57,3

Yên Thành 15,8 24,7 18,1 23,8 33,8 48,5

Tân Bắc 13,3 28,1 13,6 28,3 27,0 56,4

Trung bình 17,7 28,8 16,7 26,9 34,3 55,7

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Kết quả trong Bảng 8 cho thấy có sự khác biệt lớn giữa các xã về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT. 
Theo đó, xã Thèn Sin (Lai Châu), Cao Sơn (Hòa Bình) có tổng điểm cao nhất và Trung Thành (Hòa Bình), Tân 
Bắc (Hà Giang) có tổng điểm thấp nhất. Xã Thèn Sin là xã duy nhất trong sáu xã khảo sát được cả cán bộ xã 
và người dân đánh giá phụ nữ tham gia và hưởng lợi từ các công trình CSHT cao. Lý giải việc xã Thèn Sin (Lai 
Châu) có tỷ lệ nữ tham gia các công trình CSHT cao do tại địa phương nhiều nam giới đi làm thuê nên các công 
việc ở địa phương chủ yếu do nữ thực hiện, bao gồm cả việc tham gia các công trình. Theo cán bộ xã, phụ 
nữ trong các TLN, tỷ lệ nữ đi họp thôn để lựa chọn công trình khá cao (70-80%). Các chị phụ nữ tham gia TLN 
cũng cho biết họ là lao động chính trong thu hái và sản xuất chè nên có tiếng nói khá ngang bằng với nam 
giới trong gia đình và ngoài xã hội. Ngoài ra, các công trình ở Thèn Sin có tính đáp ứng giới cao còn do phần 
lớn công trình xây dựng CSHT được thực hiện có sự tham gia của cộng đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, xã đã 
thực hiện được khoảng 20/33 công trình theo cơ chế đặc thù như Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Tại xã Cao Sơn, 
công trình CSHT cấp thôn bản cũng được triển khai theo cơ chế đặc thù như Nghị định 161/2016/NĐ-CP giao 
cho cộng đồng tự thực hiện. Điều này một phần là do năng lực của các tổ nhóm cộng đồng trong xã được củng 
cố qua một số dự án tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ. Do đó, mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT 
tại xã Cao Sơn ở mức cao. Như vậy, điểm chung của hai xã Thèn Sin (Lai Châu) và Cao Sơn (Hòa Bình) có tổng 
điểm công trình CSHT đáp ứng giới cao do ở hai xã này nam giới đi làm thuê nhiều; phụ nữ tham gia tích cực 
trong các khâu của quá trình đầu tư (đặc biệt trong các cuộc họp LKH và thi công công trình); cơ chế đặc thù 
như Nghị định 161/2016/NĐ-CP được áp dụng với các công trình quy mô nhỏ, giao cho cộng đồng tự thực hiện.

Khi xét theo mức độ đáp giới theo quy mô công trình, có vẻ như công trình có tính đáp ứng giới càng cao khi 
qui mô càng nhỏ. Hình 2 cho thấy, cả cán bộ xã đánh giá ở giai đoạn 1 và người dân đánh giá ở giai đoạn 2 
đều khá tương đồng, tổng điểm công trình đáp ứng giới càng cao khi qui mô nguồn vốn càng nhỏ (dưới 500 
triệu đồng). Kết quả này cũng tương đồng với ý kiến từ các cuộc TLN phụ nữ, các công trình có nguồn vốn nhỏ 
dưới 500 triệu (thường là nguồn CTMTQG NTM) có tổng điểm tham gia của phụ nữ cao nhất. Sở dĩ như vậy vì 
các công trình nhỏ và đơn giản thường có phạm vi hẹp trong một thôn nên cộng đồng có tiếng nói hơn trong 
việc lựa chọn, thiết kế công trình. Đây cũng thường là các công trình đơn giản nên thường sử dụng nhiều lao 
động địa phương. Nếu có áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư để các tổ nhóm cộng đồng tự thực hiện thì đây 
là nhóm các công trình có khả năng được áp dụng cơ chế đặc thù cao. Trong khi đó, với các công trình quy 
mô lớn hơn thì thường do nhà thầu thi công. Với các công trình này, nhà thầu cũng ít sử dụng lao động địa 
phương hoặc nếu có thuê người địa phương thì thường chỉ thuê nam giới do quan niệm có tính định kiến giới 
cho rằng “nam giới khỏe hơn, có kỹ thuật hơn”, “phụ nữ chân yếu tay mềm”, “phụ nữ có kỹ thuật xây dựng kém 
hơn so với nam giới” – đây là những nhận xét phổ biến về phụ nữ được các chị phụ nữ tham gia TLN chia sẻ.
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Kết quả khảo sát cũng cho thấy công trình do cấp xã làm chủ đầu tư có tính đáp ứng giới cao hơn. Hình 
3 chỉ ra rằng cả cán bộ xã và người dân đều cùng nhận định tổng điểm trung bình của công trình đáp 
ứng giới cao hơn khi cấp làm chủ đầu tư là cấp xã, đặc biệt ở trong các khâu liên quan đến quá trình xây 
dựng công trình. Tương đồng với số liệu này, ý kiến của phụ nữ và cán bộ xã trong các cuộc TLN đều khẳng 
định sự tham gia của phụ nữ trong các công trình do xã làm chủ đầu tư thường lớn công trình không do 
xã làm chủ đầu tư. Công trình do xã làm chủ đầu tư thường huy động nhiều hơn sự tham gia của cộng 
đồng trong đóng góp tiền, công lao động, hiến đất để thực hiện công trình so với các công trình do cấp 
huyện làm chủ đầu tư. Đáng tiếc là không có biện pháp nào để có thể phân biệt được trong số các công 
trình do cấp xã làm CĐT thì những công trình nào là UBND xã làm CĐT “thực chất”, những công trình nào 
do UBND xã chỉ làm CĐT “trên giấy tờ” – mặc dù kết quả TLN với cán bộ xã cho thấy khá rõ vấn đề quan 
trọng là không phải là UBND xã có phải là CĐT hay không, mấu chốt là ở mức độ “thực chất” của quyền 
làm CĐT. Nếu phân biệt được thành hai nhóm như vậy, thì công trình mà xã làm CĐT một cách thực chất 
có mức độ đáp ứng giới sẽ cao hơn.

Hình 2. Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT theo quy mô nguồn vốn
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Hình 3. Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT theo cấp làm CĐT
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Mối tương quan giữa tính đáp ứng giới với loại đầu tư là công trình xây mới hoặc nâng cấp (sửa chữa, cải 
tạo) không rõ ràng, có sự khác biệt giữa các nguồn thông tin. Theo Hình 4, cán bộ xã đánh giá nhóm điểm 
toàn công trình nhìn chung không có sự khác biệt giữa loại đầu tư là nâng cấp hay xây mới. Tuy nhiên kết 
quả khảo sát ở cấp hộ gia đình lại cho thấy nhóm công trình nâng cấp có mức độ đáp ứng giới cao hơn so 
với công trình xây mới. Kết quả này cũng hơi ngược với xu hướng ý kiến của phụ nữ trong các nhóm thảo 
luận cho rằng phụ nữ tham gia, hưởng lợi nhiều hơn trong các công trình xây mới. Theo họ, công trình 
xây mới cần nhiều lao động hơn so với các công trình nâng cấp (đường sá, nhà văn hóa, trường học, trạm 
y tế). Hơn nữa, sự thay đổi về mức độ phụ nữ hưởng lợi từ công trình nâng cấp không rõ như công trình 
xây mới, do trước và sau công trình nâng cấp người dân (trong đó có phụ nữ) vẫn được hưởng lợi mặc dù 
công trình trước khi nâng cấp đã có sự xuống cấp. 

Hình 4. Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT xây mới và nâng cấp
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Theo nhóm các công trình thì mức độ đáp ứng giới được người dân cảm nhận cao nhất với loại công trình 
đường giao thông nông thôn. Trong Hình 5, điểm trung bình về mức độ đáp ứng giới của các công trình 
giao thông theo đánh giá của người dân là 41,4/100, cao nhất trong số các nhóm công trình (gồm công 
trình giao thông, công trình CSHT thiết yếu, và các công trình công cộng khác). Đáng lưu ý là các công trình 
như trường học, trạm y tế… lại có mức độ đáp ứng giới thấp nhất. Kết quả này cũng phù hợp với ý kiến 
của phụ nữ trong các nhóm thảo luận cho biết các công trình đường giao thông trong CT NTM thường có 
mức độ đáp ứng giới lớn hơn các loại công trình khác. Nguyên nhân chủ yếu do phụ nữ tham gia “quá 
trình xây dựng công trình” nhiều hơn vì cơ chế phổ biến làm đường giao thông nông thôn của CT NTM là 
“nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động sự đóng góp công sức của nhiều lao động. 
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Tổng điểm công trình đáp ứng giới trung bình theo đánh giá của phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn 
một chút so với hộ không nghèo (nghèo, cận nghèo 30,6 điểm trong khi không nghèo là 39,6 điểm – như 
trong Hình 6). Chênh lệch thể hiện rõ hơn ở giai đoạn đầu tham gia quá trình xây dựng công trình (nghĩa 
là trước khi công trình hoàn thành). Theo thông tin từ các cuộc TLN, phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo thường 
ít dự các cuộc họp LKH đề xuất công trình do bận việc, ngại họp buổi tối…; hoặc có tham gia nhưng ngại 
phát biểu. Hoạt động giám sát, nghiệm thu công trình, phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo cũng ít tham gia hơn 
so với hộ không nghèo. Ở giai đoạn “sau khi hoàn thành công trình”, tác động của công trình đến mức độ 
sử dụng và việc giảm thời gian làm việc nhà của phụ nữ hộ nghèo, cận nghèo và hộ không nghèo là không 
có khác biệt. Do đó, tựu chung lại thì tổng điểm đáp ứng giới toàn công trình của phụ nữ hộ nghèo, cận 
nghèo thấp hơn hộ không nghèo.

Hình 5. Mức độ đáp ứng giới theo các nhóm công trình CSHT
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Hình 6. Mức độ đáp ứng giới của công trình CSHT theo đánh giá của hộ nghèo
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3.3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT

Kết quả khảo sát về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT như trong Bảng 8 cho thấy không có 
sự khác biệt đáng kể nào giữa điểm trung bình của hai giai đoạn: xây dựng công trình, và vận hành, sử 
dụng công trình. Kết quả TLN với nhóm cán bộ xã và người dân cũng cho thấy không có sự khác biệt. 
Theo nhóm nghiên cứu thì đây cũng là một kết quả phù hợp. Vì nếu mức độ đáp ứng giới của các công 
trình trong quá trình xây dựng (gồm lựa chọn ưu tiên, thiết kế, thi công, giám sát) là cao thì thường mức 
độ đáp ứng giới của các công trình đó trong quá trình vận hành, sử dụng cũng sẽ cao. Kết quả TLN cũng 
cung cấp một số góc nhìn sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ nữ ở các khâu này. 
Tuy nhiên nếu xét riêng từng tiêu chí, tiêu chí 1 và tiêu chí 7 có điểm trung bình khá cao (5-7 điểm/tiêu 
chí). Tiêu chí số 6 có điểm trung bình thấp nhất (0,07 điểm). Tiêu chí số 2, 5, 10 cũng có điểm trung bình 
rất thấp (trên 2 điểm). Các tiêu chí khác như 3, 4, 8, 9 có mức điểm dưới mức sàn (3-5 điểm). Trong số các 
công trình, công trình đường giao thông và các công trình đầu tư nguồn vốn qui mô nhỏ (100-500 triệu 
đồng) có điểm trung bình mức độ đáp ứng giới cao hơn các công trình còn lại ở hầu hết tất cả các tiêu 
chí (xem Bảng 9 dưới đây). Về mức độ đáp ứng giới trong giai đoạn “xây dựng công trình”, kết quả trong 
bảng 9 kết hợp với thông tin từ các cuộc TLN cho thấy một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của phụ 
nữ theo các nhóm vấn đề như sau:
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Ở khâu tổ chức cuộc họp LKH (lập kế hoạch): 4,78 và 4,53 là điểm bình quân của hai tiêu chí liên quan đến 
khâu lập kế hoạch (tiêu chí 1 về có tổ chức cuộc họp thôn đề xuất công trình; tiêu chí 3 về lựa chọn công 
trình có ưu tiên đề xuất của phụ nữ). Tuy nhiên, chất lượng tham gia của phụ nữ trong các cuộc họp thôn 
(tiêu chí 2 về ý kiến của phụ nữ trong cuộc họp thôn) còn thấp (trung bình 2,31 điểm). Nếu cuộc họp có 
đông phụ nữ tham gia (thường rơi vào những địa bàn nam giới bận đi làm thuê, đi làm ăn xa) và phụ nữ 
tích cực phát biểu ý kiến thì khả năng công trình đáp ứng giới cao hơn. Tại các thôn ở gần trung tâm xã 
có đông người dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mường, Thái sinh sống, phụ nữ khi đi họp thôn thường hăng hái 
phát biểu ý kiến. Nhưng ở các thôn xa trung tâm xã có đông người Dao, Mông, Pà Thẻn, Lào sinh sống, nữ 
giới thường ít phát biểu ý kiến tại các cuộc họp thôn để lựa chọn công trình CSHT.

Ở khâu thiết kế các công trình CSHT: điểm trung bình của tiêu chí 4 về thiết kế của công trình có đáp ứng 
giới là thấp (3,1 điểm) rơi vào chủ yếu các trường hợp trả lời hoặc là công trình không đáp ứng theo giới 
nào (thang điểm 0), hoặc là công trình đáp ứng cả hai giới như nhau (thang điểm 6). Hiếm có trường hợp 
trả lời khâu thiết kế công trình ưu tiên nữ (thang điểm 10). Ý kiến của cán bộ xã và phụ nữ trong các cuộc 
TLN cũng cho thấy, hiện nay dù là người dân tự thực hiện hay do nhà thầu thực hiện thì việc thiết kế công 
trình đều theo các đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật theo qui chuẩn của Nhà nước, không phụ thuộc vào việc 
công trình đó thiết kế phần phụ trợ đáp ứng ưu tiên của phụ nữ. 

Ở khâu thi công công trình: điểm trung bình của tiêu chí số 5 về phụ nữ tham gia quá trình thi công công 
trình nhìn chung khá thấp (2,88 điểm). Điều này phù hợp với thông tin từ các cuộc TLN cán bộ và người 
dân cho rằng ở tất cả các địa bàn khảo sát, phụ nữ ít tham gia thi công công trình. Tại Lai Châu, hai xã 
khảo sát đã đạt tiêu chí NTM từ năm 2015 nên nguồn CTMTQG NTM sau 2015 rất ít, chủ yếu tập trung vào 
nguồn tăng thu ngân sách của tỉnh/huyện do huyện làm chủ đầu tư nên phụ nữ có rất ít cơ hội tham gia 
các công trình. Trong khi đó, tại Hà Giang, Hòa Bình, được đầu tư khá lớn nguồn CTMTQG NTM do xã làm 
chủ đầu tư, thực hiện theo cơ chế đặc thù, nên phụ nữ tham gia nhiều hơn (nhất là các công trình đường 
giao thông). Đáng chú ý, tại Hà Giang, phụ nữ Pà Thẻn là người tham gia chính do nam giới, theo trao đổi 
tại các cuộc TLN, thường uống rượu và chỉ làm việc vào buổi sáng. Trong số các loại hình công trình tại 
sáu xã khảo sát, theo ý kiến của cán bộ xã và người dân, phụ nữ thường tham gia nhiều nhất vào công 
trình làm đường, ít tham gia các công trình kênh mương thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt, sửa chữa nhà văn 
hóa thôn do hạn chế về mặt kỹ thuật. Công trình do cộng đồng tự thực hiện cũng huy động sự tham gia 
thi công của nhiều phụ nữ hơn so với công trình thuê nhà thầu thực hiện vì nhà thầu thường sử dụng lao 
động nam từ nơi khác đến hoặc thuê một số lao động nam tại địa phương. Phụ nữ tham gia nếu có thì 
chỉ là một số ít người làm công việc phụ hồ hoặc nấu cơm. 

Ở khâu giám sát công trình: phụ nữ hầu như không tham gia quá trình giám sát, nghiệm thu công trình 
(điểm trung bình của tiêu chí 6 thấp nhất trong các tiêu chí – chỉ là 0,07 điểm). Tại các xã thường chỉ có 
ban giám sát cấp xã; ít nơi có ban giám sát cộng đồng thôn và tỷ lệ nữ giới tham gia các ban giám sát này 
thấp (thường chỉ khoảng 30%). Theo ý kiến của cán bộ xã tham gia TLN thì nữ giới nếu có tham gia cũng 
chỉ cho đủ thành phần chứ ít có hoạt động thực tế giám sát. Lý do chính theo cán bộ xã là hiểu biết kỹ 
thuật của phụ nữ kém hơn so với nam giới nên ít tham gia Ban này. Bên cạnh đó, Ban giám sát cộng đồng 
thôn hoạt động còn mang tính hình thức, nhất là với các công trình do nhà thầu thực hiện.
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Quá trình duy tu bảo dưỡng công trình: 6,86 điểm là điểm trung bình cao nhất của tiêu chí số 7 (công 
trình đến nay còn sử dụng không) cũng khá dễ hiểu do công trình được đầu tư từ năm 2016 trở lại đây 
nên về cơ bản vẫn đang vận hành tốt. Hiện nay việc duy tu bảo dưỡng (DT&BD) công trình chủ yếu do phụ 
nữ thực hiện, đặc biệt là công trình đường (phát quang các cây cao, trồng hoa, đắp lề đường cho đỡ xói 
mòn) hoặc một số nơi là nạo vét kênh mương. Theo cán bộ xã trong các cuộc TLN, những công việc cần 
huy động nhiều sự tham gia của người dân, không được trả công, (và do đó) phụ nữ tham gia nhiều hơn 
so với nam giới. Khi công trình xuống cấp hoặc có hỏng hóc nhỏ, người dân có thể tự đóng góp sửa chữa. 
Với các hỏng hóc lớn hơn, xã lập kế hoạch từ nguồn lực nhà nước, các chương trình để DT&BD công trình. 
Điển hình tại Lai Châu, công trình kênh mương hàng năm có nguồn kinh phí duy tu bảo trì từ nguồn sự 
nghiệp về thủy lợi của tỉnh hỗ trợ cho xã (mỗi xã khoảng hơn 100 triệu) nên các xã thành lập tổ DT&BD 
công trình. Hay tại Hòa Bình, tổ chức RIC hỗ trợ các tổ nhóm duy tu bảo dưỡng ở cấp cộng đồng để thực 
hiện DT&BD các công trình nhỏ dưới 30 triệu đồng.

Mức độ sử dụng, hưởng lợi công trình sau khi hoàn thành: 3,99 điểm là mức điểm trung bình của tiêu chí 
số 8 đo mức độ sử dụng hưởng lợi công trình của nữ so với nam giới; đồng nghĩa với việc phụ nữ có mức 
độ sử dụng, hưởng lợi từ công trình không cao hơn so với nam giới. Tuy nhiên, kết quả tại một số cuộc 
TLN cho thấy dấu hiệu tích cực hơn về mức độ sử dụng và hưởng lợi của phụ nữ từ các công trình CSHT. 
Qua trao đổi, thảo luận, nhiều cán bộ xã và các chị phụ nữ thừa nhận rằng với một số công trình CSHT thì 
phụ nữ là người sử dụng, hưởng lợi chính. Ví dụ công trình đường sản xuất, đường nội đồng sau khi hoàn 
thành đã giảm thời gian lao động sản xuất của phụ nữ như làm lúa, làm ngô, hái chè, lấy củi… vì họ là 
người tham gia chính vào các hoạt động nông nghiệp của gia đình. Công trình đường trục thôn bản giúp 
phụ nữ giảm thời gian đưa đón con đi học, đi chợ. Công trình nước sinh hoạt giúp họ tiết kiệm thời gian 
lấy nước, thuận tiện trong việc nấu nướng, tắm gội cho con cái, và giặt giũ.

Tác động của công trình đến thời gian làm CVCSKĐTC của phụ nữ: 3,36 điểm là điểm trung bình của tiêu 
chí công trình có giảm thời gian làm CVCSKĐTC của phụ nữ (tiêu chí số 9), tính chung cho các loại công 
trình. Kết quả LTN với các chị phụ nữ cho thấy một số công trình đường trục thôn bản giúp phụ nữ giảm 
thời gian đưa đón con đi học và đi chợ. Trước kia, ở một số nơi, do đường xấu, trời mưa phụ nữ phải đi bộ 
cõng con đi học. Thậm chí, phụ nữ nhà xa điểm trường đưa con đi học và ngồi chờ con học xong thì đón 
con về, ảnh hưởng đến việc lên nương rẫy. Khi có con đường, nhiều phụ nữ biết đi xe máy, rút ngắn thời 
gian đưa con đi học và đi chợ. Đường sản xuất/nội đồng giúp giảm thời gian đi lấy củi của phụ nữ. Trước 
kia, phụ nữ phải gùi củi và đi bộ về nhà; không chỉ tốn thời gian mà còn mất nhiều sức lực. Sau khi có con 
đường, phụ nữ vận chuyển củi bằng xe máy nên giảm thời gian và sức lực của phụ nữ cho công việc này. 
Công trình nước sinh hoạt cũng được cho là đã tiết kiệm thời gian làm việc nhà của phụ nữ. Trước khi có 
công trình, phụ nữ thường là người thực hiện các công việc như gánh nước, sửa chữa đường ống nước tự 
mắc bằng tre nứa của gia đình khi trời mưa bị rác trôi vào làm tắc nghẽn, hoặc vào mùa khô không đủ 
nước thì đôi khi phải đi gánh nước, xách nước dưới sông suối. Sau khi công trình hoàn thành thì nước đủ 
dùng hơn và một số nơi hộ gia đình có điều kiện đã mua máy giặt sử dụng. 

Tác động của công trình CSHT đến cơ hội việc làm của phụ nữ: 2,46 điểm cũng là điểm trung bình rất thấp 
của tiêu chí số 10. Kết quả này cho thấy theo tự đánh giá của các chị phụ nữ thì các công trình CSHT chưa 
có tác động đáng kể đến cơ hội việc làm, tạo thu nhập cho phụ nữ. Qua TLN cán bộ và người dân, cơ hội 
việc làm có trả công tại chỗ tại các xã khảo sát là không nhiều. Nếu muốn làm các công việc có trả công 
thì phải đi làm ăn xa, hoặc ít nhất thì cũng là đi làm tại các nhà máy ở trung tâm huyện hoặc các huyện 
bên cạnh. Do gánh nặng của các CVCSKĐTC nên phụ nữ ít tham gia các công việc đòi hỏi phải đi ra khỏi 
địa bàn thôn bản hơn nam giới. Với cơ hội việc làm tại chỗ không nhiều nên tác động của các công trình 
CSHT quy mô nhỏ tại xã và thôn bản đến cơ hội làm việc cho phụ nữ là thấp. 
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3.4 Cơ sở hạ tầng và phân bổ thời gian 
cho các công việc của phụ nữ

Mục quan trọng này của báo cáo phân tích kết 
quả về ảnh hưởng của các công trình CSHT đối với 
gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ. Lưu ý rằng các 
CVCSKĐTC trong mục này chỉ gồm các công việc 
có tính thường xuyên, liên tục. Cũng có một số 
CVCSKĐTC phát sinh không thường xuyên (ví dụ đi 
họp Hội LHPN 1 lần/tháng, đi UBND xã có việc hành 
chính công 3-4 lần/năm, đi thăm khám sức khỏe 
khi đau ốm…). Tuy nhiên thời gian cho các công việc 
này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong gánh nặng 
CVCSKĐTC. Do đó, nếu các công trình CSHT có ảnh 
hưởng thay đổi thời gian làm các CVCSKĐTC không 
thường xuyên này thì cũng ảnh hưởng không đáng 
kể đến gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ nói chung. 
Cũng lưu ý thêm rằng trong nghiên cứu này, nhóm 
nghiên cứu chỉ thu thập thông tin từ người phụ nữ 
đảm nhiệm chính các CVCSKĐTC trong hộ gia đình. 
Lý tưởng nhất khi khảo sát là liệt kê các CVCSKĐTC 
và hỏi đóng góp của các thành viên trong hộ như 
thế nào với từng đầu việc. Cách tiếp cận này sẽ cho 
phép có được thông tin chi tiết về sự chia sẻ gánh 
nặng CVCSKĐTC giữa các thành viên trong hộ gia 
đình. Và do đó, thông tin thu được sẽ hữu ích để 
phân tích ảnh hưởng của các công trình CSHT đến 
việc tái phân bổ gánh nặng CVCSKĐTC trong phạm vi hộ gia đình. Tuy nhiên, các tiếp cận này làm cho khảo 
sát trở nên rất phức tạp, cần sự có mặt của tất cả những thành viên trong hộ gia đình có làm CVCSKĐTC 
lần lượt trả lời các câu hỏi. Thời gian phỏng vấn cũng sẽ dài hơn rất nhiều (so với mức trung bình khoảng 
2 tiếng như hiện nay). Do đó, tiếp cận theo cách như trên là không khả thi trong hoạt động nghiên cứu 
này. 

3.4.1 Kết quả đo lường về sử dụng thời gian của phụ nữ

Kết quả khảo sát cho thấy một bức tranh đầy đủ về phân bổ sử dụng thời gian của phụ nữ tại các địa bàn 
khảo sát. Cần lưu ý rằng kết quả đo lường thời gian ở đây mang tính tương đối hơn là chính xác. Như đã 
phân tích trong mục 2.3.3, để đo lường một cách chính xác về phân bổ thời gian thì cần khảo sát theo 
phương pháp sử dụng “nhật ký thời gian” – phương pháp không khả thi trong khuôn khổ của hoạt động 
nghiên cứu này. Do đó, kết quả khảo sát về phân bổ thời gian như trình bày trong Bảng 10 dưới đây cần 
được xem xét một cách thận trọng. Cũng cần lưu ý là kết quả đo lường thời gian trong bảng này được tính 
dựa trên giả định rằng với những hộ không trả lời về thời gian cho một hoạt động cụ thể thì thời gian cho 
hoạt động đó coi như bằng 0. Ví dụ, có 182 hộ có cung cấp câu trả lời về thời gian đi lấy củi, 54 hộ còn lại 
trong mẫu khảo sát không trả lời. Để tính thời gian trung bình cho hoạt động đi lấy củi của các hộ trong 
mẫu khảo sát thì thời gian 54 hộ không trả lời được tính bằng 0. Về mặt thống kê, điều đó có nghĩa là các 
giá trị thời gian bỏ trống (‘missing’) được ghán cho giá trị bằng 0. Cách tính này là hợp lý vì ĐTV trong thực 
tế phải hỏi tất cả các câu hỏi (vì bảng hỏi trên Kobotoolbox yêu cầu tất cả các câu hỏi đều phải được trả 
lời). Theo cách tính toán đó, kết quả phân bổ thời gian trung bình trong mẫu khảo sát, và kết quả phân 
bổ thời gian theo nhóm hộ nghèo/cận nghèo và hộ không nghèo được trình bày trong bảng dưới đây.
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Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Kết quả khảo sát cho thấy tổng thời gian cho các CVCSKĐTC trong 1 ngày của người phụ nữ là gần 292 
phút, nghĩa là 4,9 giờ/ngày. Trong đó, các CVCSKĐTCGT như đi chợ, đi lấy nước, lấy củi, đưa đón con cái, 
nấu ăn, rửa dọn, giặt giũ chiếm gần 228 phút (nghĩa là 3,8 giờ), các CVCSKĐTCTT như chăm sóc trẻ nhỏ, 
người già, người không có sức lao động là khoảng 64 phút (tương đương với 1,1 giờ). Như vậy, người phụ 
nữ chịu trách nhiệm chính về CVCSKĐTC trong khu vực khảo sát phải sử dụng hơn 20% quỹ thời gian 
trong ngày (24 tiếng) cho các CVCSKĐTC. Kết quả khảo sát trong ActionAid Vietnam, Bộ LĐTBXH, và AFV 
(2017) đưa ra con số trung bình 4,06 giờ/ngày là thời gian thực hiện các CVCSKĐTC của phụ nữ tại các 
địa bàn gồm cả đô thị lớn (như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các tỉnh có điều kiện khó khăn (như 
Hà Giang, Cao Bằng), và các tỉnh có kinh tế phát triển (như Lâm Đồng và Quảng Ninh). Trong nghiên cứu 
này, đối tượng khảo sát là phụ nữ tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, vùng tập trung nhiều đồng 
bào DTTS. Do đó, kết quả ước tính về thời gian thực hiện CVCSKĐTC cao hơn trong ActionAid Vietnam, Bộ 
LĐTBXH, và AAV (2017) cũng là điều được dự đoán trước.22 Thời gian làm các CVCSKĐTC của phụ nữ tại địa 
bàn khảo sát cao hơn so với thời gian làm các CVTL. Phần cuối của Bảng 10 cho thấy thời gian trung bình 
của phụ nữ làm các CVTL là 398 phút/ngày (tương đương với 6,6 giờ). Như vậy so với nhóm CVCSKĐTC thì 

22 Báo cáo 362/BC-CP của Chính phủ ngày 10/08/2020 về thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG năm 2019 và giai đoạn 2011-2020 trích dẫn kết quả khảo sát độc lập của ISDS chỉ 
ra rằng tính trung bình phụ nữ vẫn phải dành 4,5 giờ/ngày cho các công việc chăm sóc không lương. Tuy nhiên, báo cáo này của ISDS không được công bố nên không rõ về địa 
bàn chọn mẫu để có sự so sánh với kết quả trình bày trong nghiên cứu này.

Trung bình Hộ nghèo, 
cận nghèo

Hộ không 
nghèo

CVCSKĐTC gián tiếp (phút)

Hoạt động nấu ăn, rửa dọn sau nấu ăn 86,6 80,6 95,4

Hoạt động giặt quần áo, lau dọn nhà cửa 38,3 39,9 35,9

Hoạt động đi chợ, mua đồ dùng sinh hoạt 35,5 35,3 35,8

Hoạt động đi lấy nước sinh hoạt 8,2 9,7 5,9

Hoạt động đi lấy củi 48,0 51,6 42,7

Hoạt động đưa con cái đi học 11,6 11,9 11,1

CVCSKĐTC trực tiếp (phút)    

Chăm sóc con cái 57,6 59,6 54,3

Chăm sóc người già 2,6 2,8 2,2

Chăm sóc người không có khả năng lao động 4,1 3,5 4,8

Tổng thời gian thực hiện CVCSKĐTC (phút) 292 295 288

Công việc được trả công (phút)   

Công việc được trả công 38,4 37,0 40,4

Công việc tự làm trong nông nghiệp 321,9 322,8 320,7

Công việc tự làm phi nông nghiệp 37,8 31,5 47,1

TổngTổng thời gian làm CVTL (phút) 398 391 408

Bảng 10. Phân bổ thời gian trung bình trong 1 ngày của phụ nữ 
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thời gian thực hiện các CVTL của phụ nữ chỉ cao hơn 1,8 giờ/ngày. Nếu cộng cả thời gian của CVCSKĐTC 
và CVTL thì tổng “thời gian hoạt động” của phụ nữ trung bình là 11,5 giờ/ngày. Như vậy, một người phụ nữ 
chịu trách nhiệm chính về CVCSKĐTC tại địa bàn khảo sát có 12,5 giờ/ngày cho bản thân mình, gồm thời 
gian ngủ, nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Kết quả trong Bảng 10 cũng cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào về phân bổ thời gian giữa phụ nữ 
trong các hộ nghèo/cận nghèo với phụ nữ ở các hộ không nghèo. Tổng thời gian thực hiện CVCSKĐTC của 
phụ nữ thuộc hộ nghèo/cận nghèo chỉ nhiều hơn 7 phút so với phụ nữ trong các hộ không nghèo (tương 
đương với 2,5% tổng thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ trong các hộ không nghèo). Tổng thời gian 
làm các CVTL của phụ nữ trong các hộ nghèo/cận nghèo là 391 phút, thấp hơn 17 phút so với thời gian 
làm CVTL của phụ nữ trong các hộ không nghèo (tương đương với khoảng 4,2% thời gian CVTL của phụ nữ 
trong các hộ không nghèo). Sự khác biệt không lớn về phân bổ thời gian của phụ nữ giữa các hộ nghèo, 
cận nghèo và các hộ không nghèo có thể xuất phát từ điều kiện của các xã khảo sát là những xã nghèo 
có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Do đó, sự khác biệt về mức sống giữa các hộ nghèo, cận nghèo với 
các hộ không nghèo trong mẫu khảo sát có thể không quá lớn để dẫn đến sự khác biệt đáng kể về phân 
bổ thời gian của phụ nữ trong hộ nghèo, cận nghèo và các hộ không nghèo.

3.4.2 Ảnh hưởng của các công trình CSHT với thời gian làm việc của phụ nữ

Mục này của báo cáo phân tích kết quả khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các công trình CSHT đối với 
phân bổ thời gian của phụ nữ. Để đảm bảo tính chính xác trong đo lường sự thay đổi về thời gian thực 
hiện các hạng mục CVCSKĐTC, phân tích trong mục này chỉ tính đến các quan sát thực tế có thực hiện 
các hạng mục công việc nhất định. Trong nghiên cứu này, các hạng mục CVCSKĐTC được phân chia theo 
Khung phân tích như trong mục 2.2 ở trên. Theo đó, “thời gian hoạt động” của phụ nữ được phân chia 
thành bốn hạng mục chính gồm: (i) các CVCSKĐTC liên quan đến đi lại; (ii) các CVCSKĐTC về nấu ăn, rửa 
dọn, giặt giũ; (iii) CVCSLK trực tiếp (chăm sóc người già, người ốm, người khuyết tật, trẻ em); và (iv) các 
CVTL. Kết quả khảo sát về mối quan hệ giữa CSHT với các hạng mục công việc này được trình bày dưới đây.

Ảnh hưởng của CSHT đối với CVCSKĐTC liên quan đến đi lại

Nhóm các hoạt động liên quan đến CVCSKĐTCGT liên quan đến đi lại gồm: đi chợ, đi lấy nước, đi lấy củi, 
và đưa đón con cái. Do không phải hoạt động nào cũng có tính hàng ngày nên câu hỏi về tần suất được 
hỏi cùng với câu hỏi về thời gian và phương tiện đi lại. Trong quá trình phân tích, kết quả được quy đổi 
về thời gian trung bình tính theo phút/ngày. Trong trường hợp nhiều phương tiện được sử dụng cho cùng 
một loại hình đi lại thì thời gian trung bình theo các phương tiện đều được tính vào thời gian làm công 
việc đó trung bình theo phút/ngày. Đối với từng nhóm công việc thì nhóm nghiên cứu đưa ra câu hỏi về 
các nhóm công trình CSHT khác nhau. Với thời gian đi chợ thì các công trình được tính đến gồm đường 
giao thông, cầu, đập/ngầm tràn, công trình chợ; với thời gian đi lấy nước thì các công trình CSHT được hỏi 
gồm đường giao thông, cầu, đập/ngầm tràn, công trình nước sinh hoạt. Tương tự như vậy, với thời gian đi 
lấy củi thì các công trình CSHT có khả năng ảnh hưởng là các công trình về giao thông; với thời gian đưa 
đón trẻ thì ngoài các công trình giao thông còn có các công trình trường học, lớp học… Kết quả khảo sát 
được tóm tắt trong Bảng 11 dưới đây. 
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Theo kết quả khảo sát, ảnh hưởng của các công trình CSHT đối với thời gian thực hiện các CVCSKĐTCGT là 
khá thấp. Ảnh hưởng đáng kể nhất là với công việc đi chợ và đưa đón con cái đi học. Với hai nhóm công 
việc này, các công trình CSHT giao thông (đường, cầu, tràn…) có vai trò quan trọng. Đây cũng là nhóm 
chiếm tỷ trọng đa số trong danh mục các công trình CSHT được xây dựng trong giai đoạn 2016-2020 tại 
các xã khảo sát. Kết quả trong Bảng 11 cho thấy thời gian đi chợ giảm được 14,4% (tương ứng với 5,1 phút), 
và thời gian đưa đón con cái giảm được 49,1% (tương đương với 5,7 phút). Với hai nhóm công việc còn lại 
thì sự thay đổi về thời gian sau khi có các công trình CSHT đi vào hoạt động là không đáng kể. Bên cạnh 
ảnh hưởng về thời gian, phụ nữ tham gia khảo sát cũng cho biết cảm nhận về sử dụng CSHT như an toàn 
hơn hoặc dễ đi hơn. Kết quả trong Bảng 11 cho thấy các chị đánh giá rất cao về sự cải thiện tiếp cận CSHT 
khiến cho việc đi lấy nước an toàn hơn (52,3%) và dễ đi hơn (47,7%). Đáng lưu ý là việc đưa đón con cái đi 
học cũng nhận được ý kiến đánh giá tích cực là đã an toàn hơn (76,4%) và dễ đi hơn (94,5%) sau khi các 
công trình CSHT được hỏi trong bảng hỏi đi vào hoạt động.

Ảnh hưởng của CSHT đối với thời gian nấu ăn, rửa dọn, và giặt giũ

Trong số các nhóm CVCSKĐTC thì nhóm công việc nấu ăn, rửa dọn, và giặt giũ hay là nhóm công việc mất 
thời gian nhất. Để hạn chế việc nhầm lẫn giữa những công việc trong nhóm này, bảng hỏi khảo sát có 
định nghĩa chi tiết thời gian nấu ăn bao gồm: chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, chế biến, nấu đồ ăn… cho đến 
khi bữa ăn được sẵn sàng. Thời gian rửa dọn sau nấu ăn gồm thời gian dọn dẹp sau bữa ăn, rửa bát/đĩa 
và dụng cụ nấu ăn, cất dọn đồ đạc/rửa dọn trong bếp/khu vực nấu ăn. Thời gian dọn dẹp, giặt giũ gồm 
những hoạt động dọn dẹp nhà cửa mà không đi kèm với rửa dọn sau các bữa ăn và thời gian giặt giũ quần 
áo, chăn màn… của gia đình. Kết quả khảo sát được tóm tắt trong Bảng 12.

Bảng 11. Ảnh hưởng của CSHT đối với CVCSKĐTCGT: các hoạt động đi lại

Thay đổi về thời gian Cảm nhận khác (%)

Thời gian 
hiện tại 

(phút/ngày)

Thời gian 
giảm (phút)

% thời gian 
giảm An toàn hơn Dễ đi hơn

Đi chợ (N=165) 35,5 5,1 14,4 12,1 9,7

Đi lấy nước (N=45) 8,2 0,4 4,9 52,3 47,7

Đi lấy củi (N=182) 48,0 1,8 3,8 2,1 1,7

Đưa đón trẻ (N=103) 11,6 5,7 49,1 76,4 94,5

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Bảng 12. Ảnh hưởng của CSHT đối với CVCSKĐTCGT: nấu ăn, dọn dẹp

Thay đổi về thời gian Cảm nhận khác

Thời gian 
hiện tại 

(phút/ngày)

Thời gian 
giảm (phút)

% thời gian 
giảm Sạch sẽ hơn Thuận tiện 

hơn

Nấu ăn và rửa dọn 
sau ăn (N=210) 86,6 4,1 4,7 16,8 6,0

Giặt quần áo, lau dọn 
nhà cửa (N=210) 38,3 2,1 5,5 14,3 4,9

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Với nhóm thời gian này, nhóm nghiên cứu đặt câu hỏi về ảnh hưởng của các công trình nước sinh hoạt, công 
trình điện – là hai loại công trình có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm hoạt động này. Kết quả trong 
Bảng 12 chỉ ra rằng các công trình CSHT này sau khi đi vào hoạt động thì có làm giảm đôi chút thời gian thực 
hiện. Tổng thời gian giảm cho cả nhóm công việc này trung bình chỉ là 6,2 phút/ngày. So với tổng thời gian 
cần thiết cho nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ thì số thời gian giảm ở đây chỉ chiếm khoảng 5% tổng thời gian phụ 
nữ dành cho các công việc đó. Bên cạnh sự thay đổi về thời gian ở mức độ rất thấp, các công trình CSHT được 
khảo sát cũng không mang lại sự thay đổi đáng kể nào trong cải thiện “chất lượng” của các công việc này. Kết 
quả khảo sát cho thấy tỷ lệ phụ nữ cho biết cảm nhận về các công việc nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ trở nên 
sạch sẽ hơn, thuận tiện hơn đều ở mức thấp. Trong thực tế, tại các thôn khảo sát trong giai đoạn 2016-2020 
vừa qua không có nhiều các công trình nước sinh hoạt được xây mới. Trên địa bàn khảo sát có 09 công trình 
nước sinh hoạt nhưng 06 công trình trong số đó là nâng cấp các công trình hiện có. Lý do của việc không có 
nhiều các công trình nước sinh hoạt được xây mới là do đây là nhóm các công trình thiết yếu, đã được đầu tư 
nhiều trong giai đoạn trước. Trong giai đoạn 2016-2020, tại các xã khảo sát có nhiều hạng mục duy tu và bảo 
dưỡng (DT&BD) các công trình nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nghiên cứu này không xem xét ảnh hưởng của các 
hạng mục DT&BD. 23

Ảnh hưởng của CSHT đối với thời gian chăm sóc con cái, người già, người ốm

Các CVCSKĐTCTT trong nghiên cứu này được chia thành 3 nhóm công việc chính: chăm sóc con cái, chăm sóc 
người già không còn khả năng lao động, và chăm sóc những đối tượng khác cần chăm sóc (người ốm, người 
khuyết tật không có có khả năng lao động). Nhóm các công trình được lựa chọn để đánh giá ảnh hưởng đến 
các CVCSKĐTCTT gồm công trình nước sinh hoạt, công trình điện, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học các loại, 
trạm y tế. Kết quả khảo sát được tóm tắt trong Bảng 13. Cần lưu ý rằng trong mẫu khảo sát thì số hộ có người 
già không còn khả năng lao động cần chăm sóc chỉ chiếm 5%, số hộ có những người thuộc đối tượng khác 
không có khả năng lao động là 7,2%. Do đó, kết quả đo lường về thời gian dành cho các công việc này không 
thực sự có độ tin cậy về thống kê vì số quan sát rất nhỏ. Với nhóm công việc chăm sóc con cái, có 52% phụ nữ 
trong mẫu khảo sát có con nhỏ. Kết quả khảo sát về thời gian chăm sóc con cái do đó có độ tin cậy cao hơn.

23 Lưu ý rằng các hạng mục DT&BD ở đây khác với các công trình nâng cấp được tính đến trong khảo sát này. Các hạng mục DT&BD trên địa bàn các xã khảo sát chủ yếu là 
từ nguồn của Chương trình 135. Giá trị các hạng mục DT&BD thường có giá trị dưới 30 triệu VNĐ để sửa chữa nhỏ. Các hạng mục DT&BD có ý nghĩa duy trì công năng của công 
trình hiện có. Do đó, các hạng mục DT&BD khác với các công trình mới hoặc công trình nâng cấp xem xét trong phạm vi của nghiên cứu này.

Bảng 13. Ảnh hưởng của CSHT đối với CVCSKĐTCTTT: chăm sóc con cái, người già

Thay đổi về thời gian Cảm nhận khác

Thời gian 
hiện tại 

(phút/ngày)

Thời gian 
giảm (phút)

% thời gian 
giảm Sạch sẽ hơn Thuận tiện 

hơn

Chăm sóc con cái 
(N=126) 57,6 2,1 3,6 8,9 8,9

Chăm sóc người cao 
tuổi (N=12) 2,6 1,0 38,5 15,4 7,7

Chăm sóc người 
không có khả năng LĐ 
(N=17)

4,1 0,6 14,6 3,2 3,2

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Kết quả trong Bảng 13 chỉ ra rằng thời gian chăm sóc con cái trung bình trong một ngày là 64 phút. Với 
các công trình CSHT mà nhóm nghiên cứu hỏi, ước tính về lượng thời gian chăm sóc con cái giảm sau 
khi các công trình này đi vào hoạt động chỉ là 2,1 phút/ngày – nghĩa là các công trình CSHT chỉ giúp giảm 
được gần 3,6% thời gian chăm sóc con cái của phụ nữ. Với hai nhóm thời gian thực hiện CVCSKĐTCTT còn 
lại, ước tính thời gian giảm sau khi các công trình CSHT này đưa vào hoạt động (với số quan sát nhỏ) 
cũng chỉ ở mức rất thấp. Mức độ giảm thời gian các CVCSKĐTCTT theo kết quả của khảo sát là không đáng 
kể. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy không có sự thay đổi đáng kể nào về “chất lượng” của 
nhóm công việc này do các công trình CSHT mang lại. Điều này có thể là do đặc điểm của các công trình 
CSHT đang xem xét ở đây. Với nhóm công trình trạm y tế, trường học – là những công trình có tiềm năng 
ảnh hưởng đến thời gian thực hiện CVCSKĐTCTT. Nhưng trong danh mục các công trình CSHT được đầu 
tư trong giai đoạn 2016-2020 tại các xã khảo sát thì chỉ có bốn công trình trường học (gồm hai công trình 
mới và hai công trình xây bổ sung phòng học). Các công trình dạng này đã được đầu tư trong giai đoạn 
trước. Với nhóm công trình nước sinh hoạt có tiềm năng ảnh hưởng đến thời gian thực hiện CVCSKĐTCTT 
thì tỷ lệ tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt đã khá cao. Trong giai đoạn 2016-2020 tại các xã khảo sát có 
chín công trình nước sinh hoạt thì có sáu công trình là ở dạng nâng cấp, nghĩa là để cải thiện năng lực 
cấp nước hoặc thực hiện sửa chữa lớn các công trình nước sinh hoạt hiện có. 

Ảnh hưởng của CSHT với thời gian tham gia các công việc được trả công 

Như đã chỉ ra trong Bảng 3, trong số những người trưởng thành có tham gia lao động thì 79,3% là trong 
nông nghiệp, chỉ có 20,7% là phi nông nghiệp. Khi đo lường về thời gian làm các CVTL thì nhóm nghiên 
cứu không đo lường đối với tất cả thành viên hộ gia đình có tham gia lao động. Thay vào đó, câu hỏi 
khảo sát chỉ đo lường thời gian thực hiện CVTL của phụ nữ là người trả lời bảng hỏi – nghĩa là người đảm 
đương chính các CVCSKĐTC trong hộ gia đình. Về tác động của các công trình CSHT đối với thời gian tham 
gia các CVTL, kết quả khảo sát trong Bảng 14 cho thấy phần lớn phụ nữ cho rằng thời gian thực hiện các 
công việc tạo ra thu nhập của họ không bị ảnh hưởng gì sau khi có các công trình trên địa bàn thôn bản 
xây dựng trong giai đoạn 2016-2020 đi vào hoạt động. Với những phụ nữ có CVTL hoặc tự làm phi nông 
nghiệp thì có tương ứng là 95% và 92% cho rằng sau khi các công trình này đi vào hoạt động thì không 
có thay đổi gì trong thời gian làm việc của họ. Riêng với nhóm phụ nữ làm việc trong nông nghiệp (chiếm 
81%) thì cho biết các công trình CSHT sau khi đi vào hoạt động thì không dẫn đến thay đổi nào trong 
thời gian tự làm việc của họ trong nông nghiệp. Với cảm nhận về sự thay đổi gần như không đáng kể thì 
số giờ làm việc trong các CVTL chỉ thay đổi rất ít. Cột cuối cùng trong Bảng 14 cho thấy thời gian thực tế 
thay đổi không đáng kể.

Bảng 14. Thay đổi về thời gian làm CVTL sau khi có công trình CSHT

Cảm nhận về thay đổi Đo lường thay đổi

Không 
thay đổi

Tăng một 
chút

Tăng 
đáng kể

Không 
biết

Số giờ 
làm việc 
hiện tại

Số giờ 
làm việc 
ước tính 

tăng

Công việc được trả 
công 94,9 1,3 1,3 2,5 38,4 0,05

Việc tự làm trong 
nông nghiệp 100,0 0,0 0,0 0,0 321,9 0,00

Tự làm phi nông 
nghiệp 92,0 1,7 2,9 3,4 37,8 0,03

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021



45CARE Quốc tế tại VIệt Nam

Ảnh hưởng của các công trình CSHT đối với thời gian phụ nữ dành cho các CVTL ghi nhận từ cuộc khảo sát này 
là rất nhỏ, đến mức không đáng kể. Với các công việc được trả lương, trả công trên địa bàn xã thì chủ yếu là 
công việc trong hệ thống hành chính, các cơ quan dịch vụ công trên địa bàn (trường học, trạm y tế) … với số 
lượng công việc gần như cố đình. Do đó, yếu tố về CSHT không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội công việc trong 
nhóm này. Với công việc tự làm phi nông nghiệp thì chủ yếu là làm các công việc tại nhà, hoặc của cơ sở sản 
xuất của hộ gia đình khác trong thôn bản nên điều kiện CSHT không ảnh hưởng nhiều đến thời gian. CSHT 
có thể có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tự làm trong nông nghiệp, nhất là các công trình đường vào 
khu sản xuất. Rút ngắn được thời gian đi lại có thể làm tăng thời gian làm việc tại ruộng, rẫy của các hộ gia 
đình. Trên địa bàn khảo sát có 10 công trình đường vào khu sản xuất đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 (chiếm 
gần 25% tổng số công trình giao thông). Nhưng ảnh hưởng kỳ vọng này của các con đường vào khu sản xuất 
đối với tăng thời gian tự làm trong nông nghiệp lại không quan sát được qua cuộc khảo sát thực hiện trong 
nghiên cứu này. 

3.5 Vai trò giới, CSHT, và thời gian chăm sóc không lương

3.5.1 Tổng hợp kết quả về ảnh hưởng của CSHT với CVCSKĐTC

Trước kết cần nhấn mạnh rằng tác động của CSHT đến phân bổ thời gian của phụ nữ là không lớn. Tổng 
ước tính thời gian cho các CVCSKĐTC giảm sau khi các công trình CSHT trong giai đoạn 2016-2020 đi vào 
hoạt động là 23 phút/ngày (gồm thời gian thực hiện các nhóm công việc ước tính đã giảm như trong các 
Bảng 11 đến Bảng 13). So với tổng thời gian trung bình cho các CVCSKĐTC là 293 phút/ngày (như trong 
Bảng 10) thì ước tính thời gian giảm do các công trình CSHT chỉ chiếm gần 7,8% gánh nặng thời gian thực 
hiện các CVCSKĐTC của phụ nữ. Nếu tính các CVTL thì các công trình CSHT ước tính tăng thời gian làm các 
CVTL trung bình là 5 phút/ngày (tương đương với 1,2% thời gian trung bình cho các CVTL). Với mức độ ảnh 
hưởng như vậy, sự thay đổi về gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ là khá nhỏ, và do đó có thể chưa có ảnh 
hưởng gì đáng kể đối với phân công lao động trong hộ gia đình.

Bảng 15 đưa ra số liệu đánh giá cảm nhận của phụ nữ về tiếng nói của họ trong quá trình đầu tư các công 
trình CSHT có được ghi nhận, được tiếp thu ở mức độ như thế nào từ các cấp chính quyền, người có trách 
nhiệm, và nhà thầu xây dựng công trình. Với nhóm các công trình cấp thôn bản, kết quả khảo sát chỉ ra 
rằng phần lớn (hơn 90%) phụ nữ cho rằng ý kiến của họ có được tiếp thu, ghi nhận ở mức độ nhất định, và 
chỉ có khoảng 5% cho rằng ý kiến của họ về công trình, về lựa chọn ưu tiên được đại diện thôn bản, và đại 
diện chính quyền xã thực sự ghi nhận, tiếp thu ở mức độ đáng kể. Với nhà thầu xây dựng thì mức độ tiếp 
thu, ghi nhận ý kiến của phụ nữ thấp hơn cấp chính quyền. Số liệu cho thấy 20% phụ nữ cho rằng nhà thầu 
không nghe ý kiến của phụ nữ, 75% thì cho rằng họ có ghi nhận ở mức độ nhất định. Qua thảo luận nhóm, 
hầu hết cán bộ xã đều cho rằng ý kiến của phụ nữ trong các cuộc họp LKH xác định ưu tiên công trình được 
ghi nhận ngang bằng với nam giới. Không ít cán bộ xã dường như vẫn còn định kiến khi cho rằng “phụ nữ ít 
hiểu biết về các công trình xây dựng nên ý kiến của phụ nữ không thể tốt bằng ý kiến của nam giới”. Chưa 
kể, một số dân tộc (ví dụ dân tộc Mông ở xã Thèn Sin), do yếu tố phong tục tập quán, tiếng nói của phụ nữ 
trong gia đình và ngoài xã hội hạn chế nên trong các cuộc họp LKH xác định công trình ưu tiên chị em chỉ 
“đi họp cho đủ thành phần đại diện của hộ gia đình” chứ ngại ý kiến và ý kiến được ghi nhận trong cuộc 
họp chủ yếu của nam giới. 

Nhìn tổng thể với các công trình CSHT quy mô nhỏ ở thôn bản thì cảm nhận chung của phụ nữ là họ có 
tiếng nói ở mức độ hạn chế. Đáng lưu ý là, mức độ cảm nhận này gần như không có sự khác biệt đáng kể 
nào giữa nhóm công trình cấp xã và công trình cấp thôn bản. Khi tách riêng hai nhóm công trình này, nhóm 
nghiên cứu cho rằng có khả năng các công trình cấp thôn bản quy mô nhỏ, phụ nữ trực tiếp sử dụng thì họ 
sẽ có cơ hội có tiếng nói mạnh hơn trong quá trình xây dựng. Nhưng thực tế cho thấy khả năng này không 
xảy ra. Lý do có thể là do công trình CSHT dù là quy mô thôn bản hay xã thì đều do xã làm chủ đầu tư, thực 
hiện một quy trình giống nhau nên không có sự khác biệt về tiếng nói của phụ nữ trong quá trình đầu tư 
hai nhóm công trình này.
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Bảng 15. Cảm nhận về tiếng nói của PN trong đầu tư CSHT24

Mức độ ghi nhận (%)

Không Ít Nhiều KB

Tiếng nói của phụ nữ trong đầu tư CSHT cấp thôn bản

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được đại diện thôn bản ghi nhận hay không? 2,6 90,8 5,7 0,9

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được chính quyền xã ghi nhận hay không? 2,2 92,5 4,4 0,9

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được nhà thầu ghi nhận hay không? 20,2 75,4 3,1 1,3

Tiếng nói của phụ nữ trong đầu tư CSHT cấp xã

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được đại diện xã ghi nhận hay không? 10,1 84,2 4,4 1,3

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được chính quyền xã ghi nhận hay không? 3,9 91,2 3,9 0,9

Những ý kiến và lựa chọn ưu tiên của phụ nữ đưa ra 
có được nhà thầu ghi nhận hay không? 20,6 75,4 3,1 0,9

24 Với các bảng trong mục này, các câu hỏi tương ứng đều được trả lời và không có câu hỏi bỏ trống. Do đó, số quan sát không đưa vào trong bảng như là ở trong mục 3.4.2 ở trên.

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Với cảm nhận chung của phụ nữ là họ có tiếng nói ở mức độ hạn chế và mức độ đáp ứng giới của các 
công trình CSHT khá thấp (số liệu trong Bảng 8 cho thấy các công trình CSHT chỉ đảm bảo được 34,4% yêu 
cầu đáp ứng giới), ảnh hưởng của CSHT với gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ cũng khá hạn chế. Thực vậy, 
Bảng 16 đưa ra kết quả về cảm nhận của phụ nữ về thay đổi nói chung trong gánh nặng CVCSKĐTC sau khi 
các công trình CSHT đi vào hoạt động. Trong câu hỏi, nhóm nghiên cứu đưa ra tình huống nếu coi gánh 
nặng của CVCSKĐTC trước khi có các công trình CSHT (nằm trong danh mục các công trình CSHT cấp xã 
và thôn bản lựa chọn để khảo sát) là 10 phần thì kể từ khi các công trình đi vào hoạt động thì gánh nặng 
CVCSKĐTC ở mức nào trong thang điểm từ 1 đến 10. Kết quả khảo sát cho thấy 18,5% cho rằng các công 
trình CSHT gần như không giảm gánh nặng CVCSKĐTC (từ 10 xuống 9). Tỷ lệ phụ nữ cho rằng các công trình 
CSHT sau khi đi vào hoạt động có ảnh hưởng nhất định đến gánh nặng CVCSKĐTC (với thang điểm là 7 và 
8/10) là gần 48%. Gần 1/3 phụ nữ (32,4%) cho rằng sau khi các công trình CSHT này đi vào hoạt động thì 
gánh nặng CVCSKĐTC của họ có giảm (ở thang điểm từ 4-6/10). Cảm nhận chung của phụ nữ về ảnh hưởng 
của các công trình CSHT đối với giảm gánh nặng CVCSKĐTC ở đây có vẻ như lạc quan hơn so với số liệu 
thu thập được về mức độ giảm thời gian thực hiện các CVCSKĐTC như đã trình bày ở phần trên.

Bảng 16. Cảm nhận chung về gánh nặng CVCSKĐTC sau khi có công trình CSHT

Thang đo
CVCSKĐTC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tỷ lệ (%) 0 0 1,3 3,9 8,8 19,7 28,1 19,7 11,0 7,5

Mức độ Giảm cơ bản Có giảm Giảm ít
Gần như

không giảm

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Qua TLN cán bộ xã, với phần thảo luận về xếp hạng công trình CSHT theo mức độ ảnh hưởng đến 
CVCSKĐTC, mỗi xã thường chỉ chọn được 2-4 loại công trình có ảnh hưởng làm giảm CVCSKĐTC. Cụ thể, 
công trình đường giao thông thường được xếp ở mức giảm nhiều nhất, sau đó là công trình nước sinh 
hoạt, kênh mương thủy lợi. Còn theo ý kiến của phụ nữ trong các cuộc thảo luận nhóm ở cấp thôn, loại 
công trình CSHT phổ biến tác động giảm thời gian làm việc nhà của phụ nữ là đường giao thông. Khi nhóm 
nghiên cứu thúc đẩy TLN về xếp hạng các công trình CSHT theo mức giảm gánh nặng CVCSKĐTC cho phụ 
nữ, phần lớn công trình CSHT (thường là công trình đường, nước sinh hoạt) được đánh giá mức giảm vừa 
phải. Một số ít công trình (2-3 công trình đường, điện) được đánh giá giảm rất nhiều. Còn lại các công 
trình sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, cổng chợ, sân bóng, trụ sở ủy ban nhân dân… phụ nữ 
đánh giá không giảm.

3.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phân bổ thời gian của phụ nữ

Bảng 17 đưa ra các kết quả sâu hơn về ảnh hưởng của CSHT đối với gánh nặng CVCSKĐTC. Nhóm nghiên 
cứu đặt ra câu hỏi là nếu thời gian làm việc nhà giảm thì phụ nữ sẽ tái phân bổ thời gian được giảm đó 
cho các công việc như thế nào.25 Kết quả khảo sát cho thấy gần 77% phụ nữ cho biết khi thời gian và gánh 
nặng CVCSKĐTC được giảm thì họ dành thời gian đó để nghỉ ngơi, giải trí, chăm sóc bản thân; 12% tăng 
giao lưu với bạn bè. Đáng chú ý là rất ít phụ nữ cho rằng họ dùng thời gian đó để tiếp thu thêm thông tin, 
kiến thức. Điều này có thể được lý giải bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, thời gian thực hiện CVCSKĐTC đã 
giảm nhưng chưa nhiều và đáng kể đến mức giải phóng được rất nhiều thời gian. Thứ hai, phụ nữ trong 
khảo sát đều là ở gần ngưỡng hoặc đang ở tuổi trung niên (tuổi trung bình của phụ nữ trong mẫu khảo 
sát là 39 tuổi). Do đó, cơ hội để học thêm kiến thức hay kỹ năng cũng khá hạn chế.

Bảng 17. Tái phân bổ thời gian sau khi giảm gánh nặng CVCSKĐTC

Các nhóm hoạt động được tái phân bổ thời gian Tỷ lệ (%)

Nghỉ ngơi, giải trí chăm sóc bản thân 76,9

Học (tự học) thêm kiến thức kỹ năng, tiếp thu thêm thông tin 1,6

Giao lưu với bạn bè (gồm cả giao lưu qua những nền tảng trực tuyến) 11,8

Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tạo thu nhập 9,7
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Kết quả khảo sát trong Bảng 17 cũng tương đồng với một số kết quả TLN. Các chị phụ nữ tham gia TLN cho 
biết khi thời gian làm việc nhà giảm, trước hết họ dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều 
hơn. Đối với những phụ nữ các vùng sản xuất hàng hóa (ví dụ vùng trồng chè) như ở xã Thèn Sin và Bản 
Bo (Lai Châu), trước kia chị em bận rộn vì hầu như ngày nào cũng trên nương chè để chăm sóc, thu hái. 
Công trình CSHT được cải thiện đã giúp giảm thời gian đi hái chè, bán chè của phụ nữ thì chị em được 
nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm sóc bữa ăn cho con tốt. Ở những vùng không phải vùng sản xuất hàng hóa như 
vùng trồng chè, phụ nữ trong TLN cho thấy họ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, giao lưu với bạn bè… 
Một số phụ nữ người Mường ở xã Cao Sơn cho biết khi có thời gian rảnh, các chị có thời gian đưa đón con 
cái đi học, quan tâm săn sóc con nhiều hơn (buổi sáng cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, thay vì nhờ 
người đón con thì trực tiếp được đưa đón con đi học). Một số ít chị em người Kinh, Dao, Pà Thẻn (thôn 
Đồng Tâm và thôn Pà Vẩy Sủ, xã Yên Thành, Hà Giang) chơi bóng chuyền, thể thao, múa hát văn nghệ. Một 
số phụ nữ người Dao sống ở thôn xa trung tâm xã (ví dụ ở bản Nà Út, xã Bản Bo, Lai Châu) khi có thời gian 
rảnh thường sử dụng để thêu thùa, dệt các sản phẩm trang phục truyền thống dân tộc. 

25 Kết quả sẽ chi tiết hơn nếu câu hỏi này có thể được hỏi cho các nhóm tương ứng với mức độ giảm nhẹ, giảm đáng kể, và giảm rất đáng kể. Tuy nhiên, do quy mô mẫu khảo sát 
không lớn nên việc phân tích chi tiết theo các nhóm như vậy sẽ đưa ra kết quả trung bình thiếu tin cậy do số quan sát sau khi chia theo các nhóm còn rất nhỏ.
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Khi quyết định tái phân bổ thời gian cho việc tham gia các hoạt động tạo thu nhập thì kết quả khảo sát 
về quyền quyết định của phụ nữ được đưa ra trong Bảng 19. Số liệu khảo sát cũng cho thấy mức độ chủ 
động, tự quyết định cao của phụ nữ với việc tái phân bổ thời gian cho các CVTL (với gần 89% cho rằng họ 
tự quyết định). Tuy nhiên, kết quả này nên được xem xét một cách thận trọng vì số quan sát trả lời câu 
hỏi trong bảng này khá thấp và tập trung nhiều vào đối tượng là phụ nữ đang tham gia các CVTL. Trong 
thực tế, việc tham gia các hoạt động tạo thu nhập của phụ nữ là một quyết định quan trọng liên quan 
đến phân công lao động và vai trò giới trong hộ gia đình. Với tầm quan trọng và tính chất phức tạp của nó 
(trong ảnh hưởng đến vai trò giới, quyền kinh tế của phụ nữ) thì có thể có nhiều yếu tố phức tạp hơn ảnh 
hưởng đến quá trình ra quyết định mà trong phạm vi cỡ mẫu khảo sát nhỏ này không đo lường được đầy 
đủ. Thông tin từ các cuộc TLN phụ nữ cũng không đủ để giải thích sâu hơn về quyền quyết định của phụ 
nữ trong tái phân bổ thời gian cho CVTL, do số phụ nữ có thực hiện tái phân bổ thời gian cho CVTL rất ít. 
Trong số các thôn khảo sát, chỉ có một số ít phụ nữ người Dao (thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, Hà Giang), 
hay người Tày (thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, Hà Giang) tái phân bổ thời gian cho CVTL qua làm thuê mùa 
vụ một vài ngày trong năm và phần lớn các chị đều trả lời quyết định đi làm thuê là do các chị tự quyết.

Bảng 18. Quyền quyết định trong tái phân bổ thời gian cho công việc khác

Quyền quyết định Tỷ lệ (%)

Chị tự quyết định 71,0

Hai vợ chồng cùng quyết định 29,0

Chồng chị hoặc người khác trong nhà yêu cầu/quyết định thay 0

Chồng chị hoặc người khác trong nhà gợi ý/góp ý 0

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Cũng lưu ý rằng có gần 10% phụ nữ cho rằng với thời gian thực hiện CVCSKĐTC được giảm thì họ tham 
gia nhiều hơn vào các hoạt động tạo thu nhập. 10% là con số khá khiêm tốn và thấp hơn dự đoán ban 
đầu của nhóm nghiên cứu. Điều này cũng có thể xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, việc tăng thời 
gian cho các CVTL đòi hỏi phụ nữ phải được giải phóng một cách đáng kể, và ổn định khỏi gánh nặng 
CVCSKĐTC, nhất là đối với các cơ hội công việc có trả lương. Thứ hai, địa bàn khảo sát là các xã ĐBKK, cơ 
hội việc làm có trả lương, trả công là rất hạn chế. Nếu để tham vào thị trường lao động có trả lương thì 
thường là người lao động phải di cư đến khu vực đô thị, làm việc trong các khu công nghiệp. Báo cáo của 
NHTG và UBDT (2019) cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng lên của lao động di cư đối với phát triển 
kinh tế-xã hội vùng DTTS. Nhưng với phụ nữ đã có gia đình, phụ nữ trung tuổi ở vùng DTTS thì cơ hội tiếp 
cận với các CVTL là hạn chế. Do đó, ngay cả khi thời gian thực hiện CVCSKĐTC được giảm thì tìm được công 
việc tạo thu nhập cũng là một thách thức. 

Để làm rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phân bổ thời gian cho các công việc khác nhau, 
Bảng 18 và Bảng 19 tiếp tục đưa ra một số kết quả đáng chú ý về quyền ra quyết định của phụ nữ. Nhóm 
nghiên cứu đặt câu hỏi nếu có thêm thời gian vì được giải phóng bớt gánh nặng CVCSKĐTC thì ai sẽ là 
người ra quyết định về việc sử dụng thời gian đó như thế nào. Bảng 18 đưa ra kết quả về quyền quyết 
định đối với tái phân bổ thời gian vào các việc khác ngoài các việc tạo thu nhập (như giải trí, chăm sóc 
bản thân, nghỉ ngơi, giao lưu bạn bè…). Đáng chú ý là 71% phụ nữ cho rằng họ tự quyết định việc phân bổ 
thời gian cho các công việc khác (ngoài CVTL), và 29% cho biết cả vợ và chồng cùng bàn bạc, quyết định. 
Như vậy, sự tự chủ của phụ nữ trong việc tái phân bổ thời gian cho các công việc khác là cao. Điều này 
cũng đồng nhất với thông tin phụ nữ tự quyết trong việc tái phân bổ thời gian cho công việc khác từ các 
cuộc TLN. Kể cả với những dân tộc vốn từ lâu đã quan niệm tiếng nói của phụ nữ trong gia đình hạn chế 
hơn nam giới như người Mông, Dao, Pà Thẻn… thì hiện nay phụ nữ vẫn là những người quyết định chính, 
một số hộ cả hai vợ chồng cùng quyết định.
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Chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC là một vấn đề quan trọng về bình đẳng giới. Tăng sự chia sẻ CVCSKĐTC không 
chỉ là giảm gánh nặng về CVCSKĐTC của phụ nữ mà còn là vấn đề liên quan đến vai trò, vị thế của phụ nữ 
trong hộ gia đình, và cộng đồng. Vấn đề này được khai thác thông qua nhóm câu hỏi về quan niệm của 
phụ nữ về sự chia sẻ CVCSKĐTC và cảm nhận của họ về sự thay đổi (nếu có) trong vấn đề này. Kết quả 
trong Bảng 20 đưa ra cảm nhận của phụ nữ về sự chia sẻ của nam giới trong gia đình (chồng, anh/em 
trai…). Kết quả cho thấy 40,4% phụ nữ cho rằng CVCSKĐTC là trách nhiệm của phụ nữ, và 53% cho rằng 
nam giới chia sẻ thì cũng tốt mà không chia sẻ thì họ cũng phải chấp nhận. Đây là một con số khá tiêu 
cực so với dự đoán của nhóm nghiên cứu. Con số đó thể hiện sự “chấp nhận”, “cam chịu” của phụ nữ, coi 
gánh nặng CVCSKĐTC đương nhiên là trách nhiệm của mình. Với tư duy này thì có nhiều khả năng các chị 
phụ nữ tại địa bàn khảo sát sẽ “thụ động” hoặc ít nhất là thiếu “quyết liệt” trong thúc đẩy việc chia sẻ 
gánh nặng CVCSKĐTC với chồng hoặc với các thành viên nam khác trong hộ gia đình.

Kết quả khảo sát trong Bảng 20 về quan niệm của phụ nữ đối với việc chia sẻ CVCSKĐTC cũng khá tương 
đồng với câu trả lời của các chị phụ nữ tham gia khảo sát đối với câu hỏi rằng ai là người chia sẻ gánh 
nặng CVCSKĐTC trong thực tế. Kết quả khảo sát Bảng 21 chỉ ra rằng trong số các thành viên trong gia đình 
thì người chồng là người chia sẻ nhiều nhất gánh nặng CVCSKĐTC với vợ. Các công việc mà người chồng 
chia sẻ nhiều nhất là đi lấy nước, đưa đón con cái đi học, và chăm sóc trẻ nhỏ. Với các nhóm công việc còn 
lại thì có khoảng trên dưới 1/3 các chị phụ nữ cho rằng chồng họ có sự chia sẻ về công việc.26 Bên cạnh 
người chồng, các cháu nhỏ trong nhà cũng có sự chia sẻ (hoặc buộc phải chia sẻ) một số CVCSKĐTC, nhất 
là đối với nhóm công việc về nấu ăn, rửa dọn và giặt giũ, dọn dẹp (với tỷ lệ gần 20% các cháu nhỏ có chia 
sẻ công việc với mẹ). Đáng lưu ý là cột cuối cùng của Bảng 21 cho thấy tỷ lệ phụ nữ cho biết không có ai 
hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC là khá cao, nhất là với việc đi lấy củi, nấu ăn, rửa dọn và giặt giũ, dọn 
dẹp, và chăm sóc người không có khả năng lao động. Như vậy, trong thực tế đã có sự chia sẻ gánh nặng 
CVCSKĐTC giữa các thành viên trong hộ gia đình, nhất là của người chồng. Tuy nhiên, gánh nặng các công 
việc này vẫn chủ yếu dồn lên vai của người phụ nữ.

Bảng 19. Quyền quyết định trong tái phân bổ thời gian cho CVTL

Quyền quyết định Tỷ lệ (%)

Chị tự quyết định 88,9

Hai vợ chồng cùng quyết định 0

Chồng chị hoặc người khác trong nhà yêu cầu/quyết định thay 5,6

Chồng chị hoặc người khác trong nhà gợi ý/góp ý 5,6

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Bảng 20. Quan niệm về sự chia sẻ của nam giới với CVCSKĐTC

 Một số quan niệm về sự chia sẻ CVCSKĐTC Tỷ lệ (%)

Các công việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm của phụ nữ 40,4

Đàn ông chia sẻ các công việc chăm sóc gia đình cũng được, mà không thì cũng phải 
chấp nhận

53,1

Tập quán văn hóa ở đây là thế, phụ nữ thì đương nhiên phải làm việc nhà dù có muốn 
hay không

3,1

Phụ nữ mà không giỏi việc nhà thì không phải là người phụ nữ đảm đang 3,5

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

26 Hoạt động chăm sóc người cao tuổi chỉ có 7 quan sát trả lời câu hỏi về sự chia sẻ gánh nặng công việc nên không phân tích ở đây.
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Thực tế thông tin từ các cuộc TLN cho thấy, trong các gia đình, mô hình phân công lao động theo giới có 
sự khác biệt giữa gia đình hạt nhân trẻ tuổi và gia đình mở rộng gồm nhiều thế hệ chung sống. Thông 
thường, trong các gia đình hạt nhân, nam giới có sự chia sẻ việc nhà nhiều hơn. Trong những gia đình 
mở rộng thì người làm các CVCSKĐTC chủ yếu là mẹ chồng và con dâu. Hơn nữa, giữa các nhóm dân tộc 
khác nhau, quan niệm về chia sẻ CVCSKĐTC với phụ nữ cũng khác nhau. Với gia đình người Kinh, Thái, 
Tày, Mường trong mẫu khảo sát, có ý kiến cho rằng nam giới và nữ giới bình đẳng hơn trong việc chia sẻ 
gánh nặng CVCSKĐTC. Tuy nhiên với gia đình của người Dao, Mông, Pà Thẻn, Lào… thì đàn ông rất ít chia 
sẻ CVCSKĐTC với phụ nữ. Ghi nhận chia sẻ của các chị phụ nữ trong những cuộc thảo luận nhóm cho rằng 
người Mông, Dao qui định nếu gia đình có nhiều thế hệ sinh sống thì con dâu là người làm CVCSKĐTC, đặc 
biệt việc rửa bát mặc định dành cho con dâu. Với một số hộ dân tộc như Pà Thẻn, nam giới thường xuyên 
uống rượu say vào buổi chiều nên rất ít khi giúp đỡ, CVCSKĐTC vẫn chủ yếu là của phụ nữ. 

Trong bối cảnh đó, kết quả trình bày trong Bảng 22 dưới đây là lô-gic với quan niệm thực tế của phụ nữ về 
chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC. Trước câu hỏi cảm nhận về sự thay đổi (nếu có) trong việc chia sẻ CVCSKĐTC 
trong thời gian gần đây, gần 1/3 phụ nữ cho rằng không có thay đổi gì; khoảng 1/3 cho rằng có sự chia sẻ 
của chồng và nam giới trong nhà (anh/em trai, bố chồng…) ở mức nhất định nhưng hạn chế. Như vậy, có 
thể thấy rằng gánh nặng CVCSKĐTC tại địa bàn khảo sát vẫn là một gánh nặng dồn lên người phụ nữ và 
chưa có nhiều sự thay đổi trong phân công lao động của hộ gia đình trong thời gian gần đây. Kết quả này 
nhìn chung cũng khá phù hợp với thông tin từ các cuộc TLN với phụ nữ ở các thôn bản. Theo các chị phụ 
nữ tham gia thảo luận, người chia sẻ việc nhà chính với họ là mẹ chồng (trong gia đình mở rộng nhiều 
thế hệ) hoặc chồng (trong gia đình hạt nhân 2 thế hệ). Tuy nhiên ngay cả người chồng được coi là người 
đàn ông chính chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC với phụ nữ thì sự chia sẻ cũng chỉ ở mức vừa phải hoặc ít. Bên 
cạnh đó, với những hộ có nam giới đi làm ăn xa thì việc chia sẻ gánh nặng CVCSKĐTC là không thể. Ngay 
cả với những hộ có chồng không đi làm ăn xa thì cũng hay có quan niệm là đàn ông đi làm thuê (gần nhà) 
kiếm tiền đã vất vả nên trách nhiệm làm CVCSKĐTC là của phụ nữ.

Bảng 21. Chia sẻ của các thành viên trong gia đình với gánh nặng CVCSKĐTC

 Số quan 
sát

Các con, 
cháu

Anh, chị, 
em

Bố mẹ, 
ông bà Chồng Không có 

ai giúp

Đi lấy nước 45 16,7 0,0 4,2 58,3 20,8

Đi lấy củi 182 10,4 0,5 2,2 29,0 57,9

Đưa đón trẻ 103 9,0 0,7 6,0 67,9 16,4

Nấu ăn, rửa dọn 210 19,3 1,6 7,1 36,4 35,7

Giặt giũ, dọn dẹp 210 19,0 1,5 6,3 34,6 38,5

Chăm sóc trẻ 126 8,8 1,0 9,8 54,9 25,5

CS người cao tuổi 7 7,1 0,0 0,0 50 42,9

CS người không có khả 
năng LĐ 17 18,8 0,0 12,6 31,3 37,5

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021
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Xét đến vai trò giới ở góc độ rộng hơn phạm vi hộ gia đình, nhóm nghiên cứu đưa ra một số câu hỏi về 
cảm nhận của phụ nữ về sự thay đổi trong quan niệm của người dân địa phương (trong làng xóm, trong 
xã) có sự thay đổi như thế nào về trách nhiệm của phụ nữ đối với các công việc nhà. Kết quả khảo sát 
trình bày trong Bảng 23 dưới đây cho thấy một “bức tranh” khá tương đồng so với kết quả khảo sát về sự 
thay đổi trong vai trò giới trong gia đình. Nếu như gần 2/3 phụ nữ cho rằng chưa có sự thay đổi đáng kể về 
vai trò giới trong gia đình liên quan đến các CVCSKĐTC thì bảng dưới đây cho thấy 28% phụ nữ không cảm 
nhận sự thay đổi đáng kể gì về vai trò của người phụ nữ, và 54,5% cho rằng có thay đổi đôi chút nhưng 
các CVCSKĐTC vẫn là trách nhiệm chính của người phụ nữ.

Qua trao đổi với phụ nữ trong các cuộc TLN thì phần lớn chị em đã nhìn thấy bắt đầu có sự thay đổi về 
vai trò giới nhưng mức thay đổi còn chậm. Sự thay đổi rõ nhất là họ so sánh người chồng của họ với bố 
mẹ của họ trước kia. Theo họ, nam giới trẻ do tiếp cận nhiều hơn với các khuôn mẫu bình đẳng giới trong 
hệ thống giáo dục phổ thông; do tiếp cận với các thông tin đại chúng, phim ảnh từ các phương tiện báo 
chí, truyền hình, internet; do giao lưu với nam giới các dân tộc khác trong quá trình di chuyển lao động 
khỏi địa phương; và đặc biệt thời gian qua có nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về bình đẳng giới của các 
dự án tại địa phương nên đã có sự thay đổi về khuôn mẫu giới. Nam giới hiện nay bắt đầu coi việc nhà 
không phải của riêng phụ nữ và họ bắt đầu có sự chia sẻ với phụ nữ. Tuy nhiên như đã nói ở trên, rào cản 
của sự thay đổi vai trò giới chủ yếu nằm ở phụ nữ khi cho không ít người còn cho rằng việc nhà là trách 
nhiệm chính của phụ nữ. Kết quả này cho thấy để đạt được mục tiêu giảm gánh nặng CVCSKĐTC cho phụ 
nữ như đặt ra trong Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Nghị quyết 28/NQ-CP của 
Chính phủ27) là rất thách thức.

Bảng 22. Cảm nhận về sự thay đổi trong chia sẻ của nam giới với CVCSKĐTC

Bảng 23. Quan niệm về vai trò giới của người phụ nữ

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

Nguồn: Khảo sát CSHT và thời gian CVCSKĐTC tháng 11/2021

 Cảm nhận về sự thay đổi trong chia sẻ CVCSKĐTC Tỷ lệ (%)

Không có thay đổi gì, chị vẫn phải làm là chính 30,3

Chồng chị và đàn ông trong nhà (anh em…) có chia sẻ một chút ít 32,9

Chồng chị và đàn ông trong nhà (anh em…) có chia sẻ đáng kể nhưng vẫn là trách 
nhiệm chính của chị

25,9

Bình đẳng rồi, ai làm là do sức khỏe, do công việc quyết định thôi 11,0

 Quan niệm về vai trò của phụ nữ Tỷ lệ (%)

Không có thay đổi gì đáng kể cả 28,1

Cũng bắt đầu có sự thay đổi nhưng vẫn nhiều người cho rằng phụ nữ là người phải 
chịu trách nhiệm chính về CVCSKĐTC

54,4

Đã có sự thay đổi đáng kể, nhiều người cho rằng CVCSKĐTC là việc của cả nam và nữ 17,5

27 Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Ban hành chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. 
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Về hoạt động nghiên cứu này

Đầu tư vào CSHT là một khoản đầu tư sử dụng nhiều nguồn lực nhất, và cũng là khoản đầu tư được coi là 
quan trọng nhất trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế-xã hội vùng nông thôn, miền núi của Việt Nam 
trong những năm qua. Trong các CTMTQG, công cụ chủ yếu để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở những 
khu vực này, đầu tư CSHT luôn chiếm trên 70% tổng vốn đầu tư từ ngân sách. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu 
này là một nghiên cứu đầu tiên đánh giá sâu về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT và ảnh hưởng 
của CSHT đối với gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ.

Nghiên cứu sử dụng công cụ chính gồm Bảng kiểm về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT, khảo sát 
cấp hộ gia đình với người trả lời là phụ nữ đại diện cho hộ, và TLN với đại diện UBND xã và một số phụ nữ 
tại 12 thôn, thuộc sáu xã tại Hòa Bình, Hà Giang, và Lai Châu. Về mức độ đáp ứng giới của công trình CSHT, 
nhóm nghiên cứu đưa ra 10 tiêu chí để đánh giá. Các tiêu chí này được đánh giá từ góc nhìn của cán bộ xã và 
phụ nữ ở các thôn bản. Về mối quan hệ giữa CSHT và các CVCSKĐTC, CVTL, nhóm nghiên cứu sử dụng bảng 
hỏi ở cấp hộ gia đình với khoảng 18 trang câu hỏi về các khía cạnh liên quan. Trong điều kiện thời gian và 
nguồn lực cho phép, nhóm nghiên cứu đã đánh giá bằng bảng kiểm với 266 công trình CSHT, thu thập thôn 
tin từ 236 phụ nữ đại diện cho hộ gia đình của họ, và thảo luận nhóm với 107 cán bộ UBND xã, phụ nữ thôn 
bản. Vì là nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này nên nhóm nghiên cứu không có nhiều thông tin tham chiếu. 
Các kết quả đưa ra trong báo cáo dựa vào nguồn thông tin sơ cấp tự thu thập. 

Về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT

Kết quả khảo sát cho thấy công trình đầu tư cơ sở hạ tầng tại các xã khảo sát trong giai đoạn 2016-2020, có 
giá trị trung bình khoảng 806 triệu đồng/công trình. Đầu tư CSHT tại các xã khảo sát chủ yếu là công trình 
giao thông (64,7%); tiếp đến là các công trình nước sinh hoạt, điện (10,9%), thủy lợi (8,3%) và các công trình 
công ích khác như nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ, trường học, trạm y tế... (16,2%). Nguồn vốn đầu tư CSHT 
chủ yếu là từ CTMTQG (chiếm đến gần 74%); nguồn từ NSTW ngoài CTMTQG (11%). NSĐP chỉ đáp ứng gần 13% 
công trình CSHT cấp xã và thôn bản. Các công trình được tài trợ vốn của các tổ chức quốc tế là rất ít, chỉ ở 
mức 1%.

Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT tại các xã khảo sát theo ý kiến của người dân ở dưới mức 
thấp. Tính trung bình thì tổng điểm đánh giá về mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT chỉ là 34,4/100 
điểm. Như vậy, nếu coi 100 là thang điểm đánh giá mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT thì thực 
tế các công trình CSHT cấp xã và thôn bản ở tại vùng khảo sát chỉ đáp ứng được 34,4%, nghĩa là khoảng 1/3 
so với yêu cầu. 

Khi xét mức độ đáp ứng giới theo quy mô công trình, công trình có tính đáp ứng giới càng cao khi qui mô 
càng nhỏ. Các công trình có nguồn vốn dưới 500 triệu (thường là nguồn CTMTQG NTM) có tổng điểm tham 
gia của phụ nữ cao nhất. Công trình huy động nhiều sự tham gia của cộng đồng cũng có mức đáp ứng giới 
cao hơn. 

Khi phân loại theo nhóm các công trình thì mức độ đáp ứng giới được người dân cảm nhận cao nhất với loại 
công trình đường giao thông nông thôn. Điểm trung bình về mức độ đáp ứng giới của các công trình giao 
thông theo đánh giá của người dân là 41,4/100; các công trình như trường học, trạm y tế… lại có mức độ 
đáp ứng giới thấp nhất. Đáng lưu ý là các công trình do cấp xã làm CĐT thì có mức độ đáp ứng giới cao hơn.

4.1 Kết luận

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
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Về gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ và ảnh hưởng của CSHT đối với các CVCSKĐTC

Tổng thời gian cho các CVCSKĐTC trong một ngày của người phụ nữ tại địa bản khảo sát là gần 292 phút, 
nghĩa là 4,9 giờ/ngày. Trong đó, các CVCSKĐTCGT như đi chợ, đi lấy nước, lấy củi, đưa đón con cái, nấu ăn, 
rửa dọn, giặt giũ chiếm 228 phút (hay 3,8 giờ); các CVCSKĐTCTT như chăm sóc trẻ nhỏ, người già, người 
không có sức lao động là 64 phút (tương đương với 1,1 giờ).) Như vậy, người phụ nữ chịu trách nhiệm chính 
về CVCSKĐTC trong khu vực khảo sát phải sử dụng hơn 20% quỹ thời gian trong ngày cho các CVCSKĐTC. Kết 
quả này cao hơn số liệu khảo sát trong ActionAid Vietnam và Bộ LĐTBXH (2017) (trung bình 4,06 giờ/ngày). 
Lý do là vì trong nghiên cứu này, đối tượng khảo sát là phụ nữ tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK, 
vùng tập trung nhiều đồng bào DTTS, trong khi khảo sát trong ActionAid Vietnam và Bộ LĐTBX (2017) thực 
hiện ở nhiều địa bản có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau. Thời gian trung bình của phụ nữ làm các CVTL 
là 398 phút/ngày (tương đương với 6,6 giờ), cao hơn 1,8 giờ/ngày so với nhóm CVCSKĐTC của phụ nữ . Nếu 
cộng cả thời gian của CVCSKĐTC và CVTL thì tổng “thời gian hoạt động” của phụ nữ trung bình là 11,5 giờ/
ngày. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy CSHT chưa có tác động lớn đến phân bổ thời gian của phụ nữ tại địa bàn khảo sát.

	• Đối với các CVCSKĐTC, ước tính thời gian cho các CVCSKĐTC giảm sau khi các công trình CSHT trong 
giai đoạn 2016-2020 đi vào hoạt động là 23 phút/ngày. Ảnh hưởng của CSHT đối với thời gian đi 
chợ, đưa đón con cái đi học, và nấu ăn, rửa dọn chiếm đến 83% trong tổng số thời gian thực hiện 
CVCSKĐTC được giảm sau khi có các công trình CSHT đi vào hoạt động. So với tổng thời gian trung 
bình cho các CVCSKĐTC thì ước tính thời gian giảm do các công trình CSHT chỉ chiếm gần 7,8% gánh 
nặng thời gian thực hiện các CVCSKĐTC của phụ nữ. 

	• 	Đối với các CVTL, các công trình CSHT ước tính tăng thời gian làm các CVTL trung bình là 5 phút/
ngày (tương đương với 1,2% thời gian trung bình cho các CVTL). Như vậy, tổng thời gian giảm đối với 
CVCSKĐTC và thời gian tăng trong thực hiện CVTL chỉ là 28 phút/ngày, tương đương với gần 4% tổng 
thời gian hoạt động trung bình của phụ nữ. 

	• 	Với mức độ ảnh hưởng như vậy, sự thay đổi về gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ là chưa cao, và do 
đó có thể chưa có ảnh hưởng gì đáng kể đối với phân công lao động trong hộ gia đình. Tác động của 
CSHT đối với phân bổ thời gian của phụ nữ trong mẫu khảo sát là chưa đáng kể. Điều này có thể do 
tiếp cận CSHT thiết yếu tại các xã khảo sát đã được cải thiện qua thời gian dài thực hiện Chương trình 
135 (gần hai thập kỷ) và Chương trình MTQG NTM (gần 10 năm) nên tác động bổ sung của các công 
trình CSHT mới với thời gian thực hiện CVCSKĐTC và CVTL không cao.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa CSHT và gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ

Mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ lớn của tác động giữa 
CSHT đến gánh nặng CVCSKĐTC của phụ nữ. Với số mẫu khảo sát trong báo cáo này thì việc đo lường theo 
một số phép đo định lượng về ảnh hưởng của mức độ đáp ứng giới với thời gian thực hiện CVCSKĐTC (ví dụ 
như sử dụng một số mô hình hồi quy) là không khả thi. Nhưng các dữ liệu định tính thu được từ thảo luận 
nhóm và một số kết quả từ khảo sát bảng hỏi cho thấy mức độ đáp ứng giới càng cao thì khả năng các công 
trình CSHT tác động đến giảm gánh nặng CVCSKĐTC càng lớn. Kết quả từ nghiên cứu này chỉ ra một số yếu 
tố có ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT như: phân cấp trao quyền cho cơ sở, quy 
mô công trình, và loại công trình.

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội của địa bàn khảo sát là vùng ĐBKK, vùng đồng bào DTTS, gánh nặng các công 
việc gồm cả CVCSKĐTC và CVTL của phụ nữ đang ở mức từ 11,5 đế 12h/ngày. Ảnh hưởng của CSHT đến phân 
bổ thời gian sẽ là kết quả của quyết định phân bổ thời gian giữa các nhóm công việc khác nhau. Tuy nhiên, 
do mức độ đáp ứng giới của các công trình CSHT còn thấp, ảnh hưởng của CSHT đến thời gian thực hiện 
CVCSKĐTC và CVTL còn hạn chế, nên chưa đủ để “kích hoạt” quá trình tương tác dẫn đến sự thay đổi trong 
phân công lao động của hộ gia đình.
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Khi CSHT góp phần giảm gánh nặng của CVCSKĐTC thì người phụ nữ sẽ sử dụng thời gian đó để tăng thời 
gian nghỉ ngơi cho cá nhân thay vì tính đến việc sử dụng thời gian đó cho các CVTL. Theo số liệu khảo sát, 
các công trình CSHT trong giai đoạn 2016-2020 tại xã và các thôn bản sau khi đi vào hoạt động thì làm giảm 
được 23 phút/ngày với CVCSKĐTC. Với số thời gian giảm ít ỏi đó, 22% đã dành cho các CVTL, thời gian còn lại 
được dành cho nghỉ ngơi là chủ yếu. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy phụ nữ có quyền quyết định khá độc lập về việc sử dụng thời gian, với gần 
2/3 phụ nữ trong mẫu khảo sát cho rằng các chị có thể tự quyết định vấn đề phân bổ thời gian như thế nào. 
Đáng tiếc là ảnh hưởng của CSHT đối với việc tăng/giảm thời gian cho các công việc của phụ nữ còn ở mức 
thấp nên nghiên cứu này chưa có cơ hội để có thể tìm thấy các bằng chứng sâu hơn về quá trình ra quyết 
định tái phân bổ thời gian của phụ nữ. 

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng một lý do dẫn đến gánh nặng CVCSKĐTC dồn lên vai phụ nữ là do quan 
niệm cố hữu về vai trò giới. Chính bản thân các chị phụ nữ tham gia khảo sát này cũng nhìn nhận rằng 
CVCSKĐTC là trách nhiệm chính của mình; sự chia sẻ của chồng và các thành viên khác trong gia đình là thứ 
yếu, “có thì tốt mà không có thì cũng phải chấp nhận”. Với quan niệm đó, một cách “tự nhiên”, các chị phụ 
nữ đã tự “nhập tâm” rằng gánh nặng CVCSKĐTC với họ là đương nhiên. Quan niệm về vai trò giới như vậy 
– theo kết quả của khảo sát – vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể trong thời gian gần đây. Điều đó gợi ý 
rằng để có thể tiến tới việc giảm gánh nặng CVCSKĐTC, tăng cường sự chia sẻ CVCSKĐTC giữa các thành viên 
trong gia đình thì phải từng bước thay đổi quan niệm về khuôn mẫu giới, vai trò giới.

4.2 Một số khuyến nghị chính sách

Đẩy mạnh phân cấp, trao quyền trong CTMTQG: Trong CTMTQG cần tăng cường phân cấp nguồn vốn cho xã 
làm chủ đầu tư, vì khi xã làm chủ đầu tư thì cơ hội tham gia, hưởng lợi của phụ nữ vào các hoạt động của 
công trình lớn hơn. Lưu ý rằng hiện tỷ lệ các xã đã được phân cấp làm CĐT trong nguồn vốn của các CTMTQG 
đã là khá cao. Riêng với Chương trình 135 trong giai đoạn 2016-2020, đã có khoảng 70% các xã được phân 
cấp làm CĐT (Bộ LĐTBXH, 2020). Tuy nhiên, điều quan trọng là cần đảm bảo vai trò chủ đầu tư “thực chất” 
chứ không phải là CĐT “trên giấy tờ”. Khi chính quyền cấp cơ sở làm CĐT thực chất thì cơ hội để có sự tham 
vấn cộng đồng sẽ cao hơn khi các công trình CSHT do cấp cao hơn làm CĐT. Để đảm bảo quyền làm CĐT 
thực chất cho cấp cơ sở, kinh nghiệm của một số địa phương (như Hòa Bình) cho thấy cần có sự chỉ đạo 
mạnh mẽ của cấp tỉnh để đảm bảo cấp huyện phân cấp hoặc có lộ trình thực hiện phân cấp cho cấp xã 
một cách thực chất.

Thúc đẩy áp dụng cơ chế đặc thù trong đầu tư CSHT: cơ chế đặc thù trong đầu tư CSHT từ nguồn các CTMTQG 
đã được thể chế hóa bởi Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Cơ chế đặc thù này đang được tiếp tục đẩy mạnh hơn 
trong đầu tư CSHT từ các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 như qui định tại Nghị định về cơ chế quản lý, tổ chức 
thực hiện các CTMTQG (dự thảo, sắp phê duyệt). Thúc đẩy thực hiện cơ chế đặc thù trong đầu tư CSHT sẽ 
tăng cơ hội để phụ nữ có thể tham gia nhiều hơn vào các khâu của quá trình đầu tư. Muốn vậy, ở cấp tỉnh 
(và huyện) cần có chính sách qui định chế tài về tỷ lệ tối thiểu công trình áp dụng cơ chế đặc thù phù hợp 
với từng địa phương, áp dụng phương thức “khoán công trình” nhằm đẩy mạnh phân cấp thực chất cho cấp 
xã, trao quyền thực chất cho cộng đồng thôn bản tự quản lý, thực hiện công trình qui mô nhỏ và kỹ thuật 
đơn giản (đặc biệt công trình dưới 500 triệu đồng), từ đó tăng cơ hội đáp ứng giới của công trình. 

Về công tác LKH và thực hiện công trình trong CTMTQG: Cần xây dựng hướng dẫn lồng ghép giới trong LKH 
có sự tham gia và triển khai thực hiện, quản lý sử dụng các công trình CSHT tại các xã, thôn bản. Hướng dẫn 
cần đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng với cán bộ cơ sở và người dân thuộc các cộng đồng DTTS, bao gồm một 
danh mục các câu hỏi ngắn gọn cần trả lời trong từng bước LKH và thực hiện công trình. Đồng thời thí điểm 
xây dựng bộ tiêu chí giám sát - đánh giá có sự tham gia và mang tính đáp ứng giới của các công trình CSHT, 
qua đó hoàn thiện và nhân rộng, thể chế hoá trong các qui định của địa phương. Các tiêu chí đánh giá mức 
độ đáp ứng giới của công trình CSHT sử dụng trong nghiên cứu này có thể sử dụng làm các tiêu chí giám sát. 
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Về ưu tiên đầu tư công trình CSHT trong CTMTQG: Ưu tiên đầu tư công trình cụ thể sẽ được xác định trong 
quá trình LKH có sự tham gia (do người dân nam/nữ ở các thôn bản đề xuất và được lựa chọn ưu tiên qua 
cuộc họp LKH ở cấp xã có đại diện các thôn bản tham gia). Trong đó, cần lưu ý ưu tiên các công trình giao 
thông nông thôn, công trình nước sạch; công trình điện lưới, các điểm trường tại các thôn bản khó khăn có 
khả năng giảm đáng kể thời gian thực hiện CVCSKĐTC của phụ nữ. Qua nghiên cứu này, phụ nữ DTTS chủ yếu 
dành thời gian rỗi do giảm thời gian thực hiện CVCSKĐTC cho các hoạt động giải trí, nghỉ ngơi, hoạt động 
cộng đồng tại thôn bản; do đó cũng cần quan tâm đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao phù hợp với sự sử 
dụng, hưởng lợi của phụ nữ như sân tập luyện thể thao, nhà văn hoá thôn. Các hoạt động bổ trợ về “phần 
mềm” không thể thiếu, vì chỉ riêng đầu tư “phần cứng” CSHT không đủ để thay đổi đáng kể vai trò giới, phân 
công lao động trong gia đình, chẳng hạn cần quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng phong trào thể thao, văn 
nghệ… của người dân nam/nữ ở các thôn bản. 

Bổ sung thêm các quy định về đảm bảo đáp ứng giới trong đầu tư CSHT từ nguồn các CTMTQG: đáng tiếc 
là số các công trình CSHT tài trợ từ các dự án quốc tế trong giai đoạn 2016-2020 chỉ chiếm 1% tổng số công 
trình CSHT trên địa bàn khảo sát nên không đủ để xem xét kết quả so sánh có ý nghĩa. Nhưng kinh nghiệm 
quốc tế đã được các ngân hàng phát triển quốc tế (như ADB, WB) hay các đối tác phát triển khác chỉ ra rằng 
việc có đánh giá tác động về giới, từ đó có những hành động giới thích hợp, là cần thiết trong đầu tư các 
công trình CSHT. Thực hành này không phải chỉ áp dụng cho các dự án tài trợ quy mô lớn mà còn được áp 
dụng trong đầu tư CSHT quy mô nhỏ và rất nhỏ trong nhiều dự án giảm nghèo. Để không làm phức tạp thêm 
thủ tục đầu tư công trong các tiểu dự án CSHT từ nguồn CTMTQG, việc có đánh giá về giới và biện pháp đảm 
bảo bình đẳng giới nên được đưa vào như là một nội dung trong báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc hồ sơ công 
trình (với các công trình theo cơ chế đặc thù).

Về NCNL trong CTMTQG: Nhằm đảm bảo sự tham gia, hưởng lợi thực chất, tiếng nói được lắng nghe của phụ 
nữ trong toàn bộ tiến trình triển khai thực hiện, sử dụng và hưởng lợi công trình CSHT, các CTMTQG (và các 
dự án tài trợ, như dự án của CVN) cần tổ chức có hiệu quả các hoạt động truyền thông, NCNL cho phụ nữ 
DTTS nhất là hộ nghèo, cận nghèo theo cách cầm tay chỉ việc, phát huy vai trò của phụ nữ nòng cốt tại thôn 
bản gắn với từng công trình, dự án, mô hình tổ nhóm cụ thể (tham khảo kinh nghiệm của các tổ chức như 
DWC, RIC trong áp dụng phương pháp “quản lý cộng đồng" và "duy tu-bảo dưỡng công trình có sự tham 
gia"). Các hoạt động NCNL cần gắn liền với khuyến khích, vận động cả phụ nữ và nam giới trong gia đình 
tham gia, triển khai các công trình, dự án, tổ nhóm cộng đồng. 

Về phát triển việc làm: Trong CTMTQG và thực hiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cần có những 
chính sách cụ thể để thúc đẩy cơ hội việc làm, đặc biệt là dành nguồn lực để phát triển các mô hình, dự 
án tạo việc làm phi nông nghiệp tại chỗ cho phụ nữ DTTS (gắn với phát triển du lịch, sơ chế, chế biến nông 
sản, tham gia chuỗi giá trị các sản phẩm đặc thù, đặc hữu của địa phương). Chỉ khi có các cơ hội việc làm tại 
địa phương thì thay đổi trong thời gian thực hiện CVCSKĐTC mới có thể dẫn đến những cân nhắc trong việc 
tham gia CVTL, hay sự thay đổi về phân công lao động trong nội bộ hộ gia đình, và qua đó là thay đổi về vị 
thế và quyền quyết định của phụ nữ trong phân bổ thời gian giữa các công việc của hộ gia đình.

Cần có các hoạt động thúc đẩy sự thay đổi về khuôn mẫu giới, vai trò giới: nếu như các khuyến nghị ở trên 
có tính thúc đẩy từ bên ngoài, và ít nhiều có tính “từ phía cung” thì sự thay đổi về khuôn mẫu giới, vai trò 
giới trong gia đình và cộng đồng lại là một vấn đề thúc đẩy quá trình tái phân bổ thời gian của người phụ 
nữ theo cách “từ bên trong” và “từ phía cầu”. Kết quả trong báo cáo này cho thấy những quan niệm về vai 
trò giới, khuôn mẫu giới là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tái phân bổ gánh nặng CVCSKĐTC của 
phụ nữ. Các tác động từ bên ngoài sẽ không thể dẫn đến sự thay đổi như mong muốn nếu những khuôn 
mẫu giới cản trở phụ nữ trong việc tái phân bổ lại gánh nặng CVCSKĐTC. Các CTMTQG cần lưu ý đến các hoạt 
động truyền thông thúc đẩy thay đổi khuôn mẫu giới. Ở khía cạnh này, dự án 8 trong khuôn khổ CTMTQG 
DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 có nội dung thúc đẩy các hoạt động truyền thông dựa vào cộng đồng, thúc 
đẩy sự thay đổi là một hướng đi phù hợp để thúc đẩy bình đẳng giới.
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